Đề thi tuyển sinh lớp 10


ĐỀ SỐ 1
Bài 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức 
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a) Rút gọn B.


b) Tìm các giá trị của x để B > 0.


c) Tìm các giá trị của x để B = -2.

Bài 2. (2, 5 điểm) Cho phương trình 
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(1)


a) Giải phương trình với m = 1.


b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm x = -2.


c) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm x1; x2 thoả mãn 
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12

Axx13

=+=

.

Bài 3. (2 điểm) Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng họp không thay đổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng họp được chia thành bao nhiêu dãy?

Bài 4. (3 điểm) Cho hai đường tròn cắt nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Đường kính AC của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai E. Đường kính AD của đường tròn (O’) cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai F.


a) Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp.


b) Chứng minh C, B, D thẳng hàng và tứ giác OO’EF nội tiếp.


c) Với điều kiện và vị trí nào của hai đường tròn (O) và (O’) thì EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’).

Bài giải
Bài 1.



a)
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ĐK: 
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b)
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Vậy B > 0 khi 0 < x < 1.


c)
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 thoả mãn điều kiện.

Bài 2.
Xét phương trình 
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(1)


a)
Khi m = 1, ta có phương trình: x2 – 6x + 5 = 0



Giải phương trình ta được x1 = 1; x2 = 5.


b)
Phương trình (1) có một nghiệm x = -2 nên:
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c)
Ta có:
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Phương trình (1) có nghiệm khi 
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Với điều kiện trên, áp dụng định lý Viét, ta có:


[image: image14.wmf]1212

Sxxm5; Px.xm6

=+=+==-+





[image: image15.wmf](
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Giá trị m = -12 không thoả mãn điều kiện.



Vậy với m = 0 thì 
[image: image16.wmf]22

12

xx13.

+=


Bài 3.
Gọi x là số dãy ghế trong phòng lúc đầu (x nguyên, x > 3)




x – 3 là dãy ghế lúc sau


Số chỗ ngồi trên mỗi dãy lúc đầu: 
[image: image17.wmf]360
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Số chỗ trên mỗi dãy lúc sau: 
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Ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta được x1 = 18; x2 = -15 (loại)



Vậy trong phòng lúc đầu có 18 dãy ghế.

Bài 4.
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a) 
Ta có: 
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 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)



Hai điểm E và F cùng nhìn CD dưới một góc vuông nên tứ giác CDEF nội tiếp trong đường tròn đường kính CD.


b)
Trong đường tròn (O) ta có: 
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Trong đường tròn (O’) ta có: 
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[image: image26.wmf]Þ


C, B, D thẳng hàng.


* Trong đường tròn đường kính CD ta có:





[image: image27.wmf]·

·

EFDECD

=

 (cùng chắn cung ED)



mà
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Hai điểm F và O cùng nhìn EO’ dưới một góc không đổi nên OO’EF nội tiếp.

c)
Khi EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’) thì:
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Mà tứ giác OO’EF nội tiếp nên:
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 tứ giác OO’EF là hình chữ nhật
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(1)


Và

AF = AE = AO = AO’ = R 
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(2)


Từ (1) và (2) suy ra hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau và có đoạn nối tâm 
[image: image35.wmf]OO'R3
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ĐỀ SỐ 2
Bài 1. (2 điểm) 


a) Tính: 
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b) Giải hệ phương trình: 
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Bài 2. (2 điểm) Cho 
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a) Rút gọn A.


b) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên.

Bài 3. (2 điểm) Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24km; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại địa điểm C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của ca nô.

Bài 4. (3 điểm) Cho đường tròn (O; R), hai điểm C và D thuộc đường tròn, B là trung điểm của cung nhỏ CD. Kẻ đường kính BA. Trên tia đối của tia AB lấy điểm S. Nối SC cắt (O) tại M; MD cắt AB tại K; MB cắt AC tại H. Chứng minh:


a) 
[image: image39.wmf]·
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. Từ đó suy ra tứ giác AMHK nội tiếp.


b) HK // CD.


c) OK.OS = R2.

Bài 5. (1 điểm) Cho hai số a và b khác 0 thoả mãn: 
[image: image40.wmf]111
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. Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm: (x2 + ax + b)(x2 + bx + a) = 0.

Bài giải
Bài 1.
a) Tính: 
[image: image41.wmf](

)

(

)

21211

-+=



b) Giải hệ phương trình: 
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Bài 2.
a) 
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ĐK: 
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b) 
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Với x là số nguyên dương thì A là số nguyên khi 
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 là ước của 2
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 không thoả mãn điều kiện
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 không có giá trị của x



Vậy với x = 4; x = 9 thì A có giá trị nguyên.

Bài 3.
Gọi x(km/h) là vận tốc thực của ca nô (x > 4)



Vận tốc xuôi dòng của ca nô là x + 4 (km/h)



Vận tốc ngược dòng của ca nô là x – 4 (km/h)



Thời gian ca nô đi đến lúc gặp bè nứa là : 8 : 4 = 2 (giờ)



Thời gian xuôi dòng của ca nô là 
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Thời gian ngược dòng đến chỗ gặp bè nứa của ca nô là 
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Ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta được x1 = 20; x2 = 0 (loại)


Vậy vận tốc thực của ca nô là 20km/h.

Bài 4.
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a) 
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 (hai góc nội tiếp cùng chắn hai cung bằng nhau 
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Hai điểm M và A cùng nhìn HK dưới một góc không đổi nên tứ giác AMHK nội tiếp.


b)
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(1)



Mặt khác 
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 (đường kính đi qua trung điểm 1 cung)

(2)



Từ (1) và (2) suy ra HK // CD.
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(3)
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 (góc ngoài 
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 (cùng chắn cung MA)
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(4)


Từ (3) và (4) 
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OKOD

SCO~DKOOK.OSOC.ODR

OCOS

ÞDDÞ=Þ==


Bài 5.
Xét phương trình (x2 + ax + b) = 0 (1) có 
[image: image73.wmf]2
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Xét phương trình (x2 + bx + a) = 0 (2) có 
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mà 
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[image: image78.wmf]Þ

 Có ít nhất một trong hai phương trình có nghiệm.


Do đó phương trình (x2 + ax + b)(x2 + bx + a) = 0 luôn luôn có nghiệm.

ĐỀ SỐ 3
Bài 1. (2 điểm) Cho biểu thức 
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a) Tìm điều kiện của x để K xác định.


b) Rút gọn K.


c) Với những giá trị nguyên nào của x thì K có giá trị nguyên.

Bài 2. (2 điểm) Cho hàm số y = x + m (D). Tìm m để (D):


a) Đi qua điểm A(1; 2003).


b) Song song với đường thẳng x – y + 3 = 0.


c) Tiếp xúc với 
[image: image80.wmf](
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Bài 3. (3 điểm)


a) Một hình chữ nhật có đường chéo 13m; chiều dài hơn chiều rộng 7m. Tính diện tích của hình chữ nhật.


b) Chứng minh bất đẳng thức: 
[image: image81.wmf]20022003

20022003

20032002

+>+

.

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Nửa đường tròn đường kính AB cắt BC tại D. Trên cung AD lấy điểm E. Kéo dài BE cắt AC tại F.


a) Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp.


b) Kéo dài DE cắt AC tại K. Tia phân giác góc CKD cắt EF và CD tại M và N. Tia phân giác góc CBF cắt DE và CF tại P và Q. Tứ giác MNPQ là hình gì?


c) Gọi r; r1; r2 lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp các tam giác ABC; ADB; ADC. Chứng minh 
[image: image82.wmf]222
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Bài giải
Bài 1.
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a)
ĐK: 
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b)
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c)
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 khi 2003 chia hết cho x 
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Bài 2.


a)
Đồ thị hàm số y = x + m đi qua điểm A(1; 2003) nên: 2003 = 1 + m 
[image: image92.wmf]Þ

 m = 2002.


b)
Đồ thị hàm số y = x + m song song với đường thẳng x – y + 3 = 0 hay y = x + 3 nên 
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c)
Đồ thị hàm số y = x + m tiếp xúc với 
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Bài 3.
a)
Gọi x (m) là chiều dài (7 < x < 13)




Chiều rộng là x – 7 (m)




Áp dụng định lí Pitago ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta được: 
[image: image98.wmf]12
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Chiều dài là 12 (m); chiều rộng là 5 (m)




Diện tích là 12.5 = 60 (m2).



b)
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Bài 4.
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a)
Ta có:
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 (góc nhọn có cạnh tương ứng vuông góc)
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Vậy tứ giác CDEF nội tiếp.


b)
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 (góc ngoài của tam giác BQC)
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MI = IN. Vậy MPNQ là hình thoi.


c)
Ta dễ dàng chứng minh được: 
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Vậy 
[image: image119.wmf]222

12

rrr

=+

.

Ghi chú.
Cho tam giác ABC vuông tại A, r là bán kính đường tròn nội tiếp. Chứng minh rằng:

[image: image120.wmf](
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Giải

[image: image1193.emf] 
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ĐỀ SỐ 4

Bài 1.
a)
Cho hệ phương trình 
[image: image123.wmf]ax2ya
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. Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thoả mãn
 x – y = 1.


b)
Chứng minh rằng trong 3 phương trình sau có ít nhất một phương trình có nghiệm: 


[image: image124.wmf](
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Bài 2.
Cho biểu thức 
[image: image125.wmf]x2x1x1
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a)
Rút gọn T.


b)
Chứng minh: 
[image: image126.wmf]T3,x0,x1
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.

Bài 3.
Cho tam giác ABC có 
[image: image127.wmf]µ
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 nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi M, N, P, I lần lượt là trung điểm của BC; CA; AB; OC.


a)
Tính 
[image: image128.wmf]·
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.


b)
Chứng minh A, M, I thẳng hàng.


c)
Chứng minh P là trực tâm của tam giác OMN.

Bài 4.
a)
Xác định k sao cho phương trình 
[image: image129.wmf]2
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 có hai nghiệm thoả mãn 
[image: image130.wmf]12
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.


b)
Giải phương trình: 
[image: image131.wmf](
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Bài 5.
Cho tam giác ABC cân có 
[image: image132.wmf]µ
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[image: image133.wmf]BC
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Hướng dẫn giải
Bài 1.
a)
Thay y = x – 1 vào hệ phương trình và biến đổi được: 
[image: image134.wmf]2

aa60a3;a2

+-=Þ=-=

.


b)

[image: image135.wmf](
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Bài 2.

[image: image136.wmf]x1
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Bài 3.
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a)
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b)

[image: image145.wmf]AOC
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 AI // OB (cùng 
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MI // OB (đường trung bình 
[image: image148.wmf]COB
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A, M, I thẳng hàng.


c)

[image: image150.wmf]OPAB;AB//MNOPMN
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 P là trực tâm của tam giác OMN.

Bài 4.
b)

[image: image153.wmf]1
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Bài 5.


[image: image156.emf]36
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Lấy trên cạnh BC điểm D sao cho CD = AC = AB 
[image: image157.wmf]ABBCBDDCBD
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Đặt 
[image: image158.wmf]2
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ĐỀ SỐ 5

Bài 1.
Cho 
[image: image160.wmf]2
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a)
Rút gọn rồi tính A khi 
[image: image161.wmf]x31348;y423
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b)
Giải hệ phương trình: 
[image: image162.wmf]A0
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Bài 2.
Cho đường thẳng (D): 5x – 7y = 3.


a)
Một parabol (P) có đỉnh là gốc toạ độ, trục đối xứng Oy và tiếp xúc với (D). Tìm toạ độ tiếp điểm.


b)
Chứng minh rằng trong hình chữ nhật giới hạn bởi các đường thẳng x = 6; x = 18; y = 7; y = 23 có duy nhất 1 điểm thuộc (D) mà toạ độ của điểm đó là cặp số nguyên.

Bài 3.
Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) có 
[image: image163.wmf]·
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. Đường tròn tâm I, đường kính AB cắt cạnh AC và BC tại M và N.


a)
Chứng minh 
[image: image164.wmf]MNOC
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b)
Chứng minh 
[image: image165.wmf]AB
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c)
Cho A và B cố định; 
[image: image166.wmf]·
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 không đổi và C di động trên cung lớn AB. Tìm quỹ tích trung điểm P của IC.

Bài 4.
Đặt
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Chứng minh rằng:

[image: image171.wmf]22232n2

123n

111135

5S5S5S5S36

++++<

L

.

Hướng dẫn giải
Bài 1.
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a)
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b)
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Bài 2.
a)
Parabol (P) có đỉnh là gốc toạ độ, trục đối xứng Oy nên có phương trình là: 
[image: image178.wmf](
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(P) tiếp xúc với (D) khi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm của chúng có nghiệm kép:
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 Toạ độ tiếp điểm: 
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b)
Gọi 
[image: image182.wmf](
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Đặt 
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Do 
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Vì 
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Suy ra x = 16; y = 11.

Vậy trong hình chữ nhật giới hạn bởi các đường thẳng x = 6; x = 18; y = 7; y = 23 có duy nhất 1 điểm thuộc (D) mà toạ độ của điểm đó là cặp số nguyên là điểm A(16; 11).

Bài 3.
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a)
Vẽ tiếp tuyến Cx, ta có: 
[image: image195.wmf]OCCx
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 Tứ giác AMNB nội tiếp trong đường tròn đường kính AB 
[image: image197.wmf]·
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 (cùng bù với 
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b)
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c)
Gọi E; F lần lượt là trung điểm của AI và IB, ta có:
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 P nằm trên cung chứa góc 
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 dựng trên đoạn thẳng cố định EF.

Bài 4.



Với 
[image: image210.wmf]k2
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Lần lượt thay k từ 2 đến n, ta có:


[image: image212.wmf]22
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Cộng từng vế các bất đẳng thức trên, ta được:


[image: image213.wmf]2232n2
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Do đó:
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ĐỀ SỐ 6

Bài 1.
Cho 
[image: image215.wmf]2
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a)
Rút gọn y.


b)
Cho A(2; 5), B(-1; -1), C(4; 9). Chứng minh A, B, C thẳng hàng và đường thẳng ABC song song với đường thẳng y ở câu a.


c)
Chứng minh đường thẳng BC và hai đường thẳng: 2y + x – 7 = 0; y = 3 đồng quy.

Bài 2.
Cho phương trình 
[image: image216.wmf]2
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(1)


a)
Với n = 0. Hãy chứng minh phương trình luôn luôn có nghiệm.


b)
Tìm m, n sao cho 
[image: image217.wmf]12
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 với 
[image: image218.wmf]12

x,x

 là các nghiệm của (1).

Bài 3.
Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước trong 3 giờ thì đầy. Nếu vòi I chảy nửa bể rồi nghỉ và cho vòi II chảy tiếp cho đầy bể thì mất tổng cộng 8 giờ. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng sẽ đầy bể trong bao lâu?

Bài 4.
Cho hai đường tròn 
[image: image219.wmf](
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 và 
[image: image220.wmf](
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 cắt nhau tại A và B. Vẽ dây AE của 
[image: image221.wmf](
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[image: image223.wmf](
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 tiếp xúc với 
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a)
Chứng minh: 
[image: image225.wmf]2
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b)
Gọi C là điểm đối xứng của A qua B. Có nhận xét gì về hai tam giác EBC và FBC.


c)
Chứng minh AECF nội tiếp.

Bài 5.
a)
Phân tích số 10000000099 thành tích của hai số tự nhiên khác 1.


b)
Cho 2a + 3b = 5. Chứng minh: 
[image: image226.wmf]22
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Hướng dẫn giải
Bài 1.
a)
ĐK: 
[image: image227.wmf]x0;x1
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. Rút gọn y = 2x – 2.


b)
Phương trình của đường thẳng AB là y = 2x + 1. Điểm C(4; 9) thuộc đường thẳng AB nên A, B, C thẳng hàng.


c)
Đường thẳng BC, đường thẳng 2y + x – 7 = 0, đường thẳng y = 3 đồng quy tại M(1; 3).

Bài 2.
a)
Phương trình 
[image: image228.wmf]2
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b)
Áp dụng định lý Viete, ta có: 
[image: image230.wmf](
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[image: image231.wmf]m7
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[image: image232.wmf]12
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Bài 3.
Gọi x (h) là thời gian vòi I chảy đầy bể (x > 3)




[image: image233.wmf]x
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là thời gian vòi I chảy đầy 
[image: image234.wmf]1
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 là thời gian vòi II chảy đầy 
[image: image236.wmf]1
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 (h) là thời gian vòi II chảy đầy bể



1 giờ vòi I chảy được 
[image: image238.wmf]1
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1 giờ vòi II chảy được 
[image: image239.wmf]1
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1 giờ cả hai vòi I và II cùng chảy được 
[image: image240.wmf]11
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Ta có phương trình: 
[image: image241.wmf]111
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(1)



Giải phương trình (1) ta tìm được x = 4; x = 12 

Vậy nếu chảy riêng thì vòi I chảy đầy bể trong 4 giờ, vòi II trong 12 giờ
hoặc vòi I chảy đầy bể trong 12 giờ, vòi II chảy trong 4 giờ.
Bài 4.
[image: image242.emf]2
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a)
Ta có:
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b)
Từ (1) thay AB = BC, ta có: 
[image: image254.wmf]·
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c)

[image: image255.wmf]µ
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Bài 5.
a)
Ta có: 

[image: image256.wmf](
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b)

[image: image258.wmf](
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. Đẳng thức xảy ra khi a = b = 1.
ĐỀ SỐ 7

Bài 1.
Cho 
[image: image259.wmf]11x11x1
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a)
Rút gọn A.


b)
So sánh A với 
[image: image260.wmf]2
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.

Bài 2.
Cho 
[image: image261.wmf](
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a)
Chứng minh rằng phương trình f(x) = 0 có nghiệm với mọi m.


b)
Đặt x = t + 2; tính f(x) theo t. Từ đó tìm điều kiện của m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm lớn hơn 2.

Bài 3.
Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d cắt (O) tại A và B. Từ điểm M trên d và ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến MN; MP (N và P là hai tiếp điểm).


a)
Chứng minh 
[image: image262.wmf]·
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.


b)
Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP đi qua hai điểm cố định khi M lưu động trên d.


c)
Xác định vị trí của M trên d sao cho MNOP là hình vuông.

Bài 4.
Cho hệ phương trình: 
[image: image263.wmf](
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. Tìm m để hai đường thẳng trên cắt nhau tại một điểm thuộc parabol: 
[image: image264.wmf]2
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Bài 5.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 
[image: image265.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Bài 1.
a)
ĐK: -1 < x < 1. Rút gọn 
[image: image266.wmf]1
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b)
Vì -1 < x < 1 nên 
[image: image267.wmf]112
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Bài 2.
a)

[image: image268.wmf](
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[image: image269.wmf](
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b)

[image: image270.wmf](
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Phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm lớn hơn 2
[image: image271.wmf]2
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[image: image272.wmf]2
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Bài 3.
[image: image273.emf]I

B

A

P

N

M

O



a)
Tứ giác MNOP nội tiếp nên: 
[image: image274.wmf]·
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b)
Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP đi qua hai điểm cố định O và I (I là trung điểm của AB).


c)
MNOP là hình vuông khi: ON = OP = PM = MN = R 
[image: image275.wmf]MOR2

Þ=

. Vậy M là giao điểm của d với đường tròn 
[image: image276.wmf](
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Bài 4.


· Nếu m = 1 thì (1) và (2) trùng nhau và chúng không có điểm chung với parabol: 
[image: image277.wmf]2
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 (vì phương trình hoành độ giao điểm vô nghiệm).

· Nếu 
[image: image278.wmf]m1

¹

thì giải hệ phương trình ta được x = -1; y = m + 1. Thay vào (P) ta có m = -3.

Vậy m = -3 thì hai đường thẳng trên cắt nhau tại 1 điểm nằm trên parabol.

Bài 5.

[image: image279.wmf](
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(1) có nghiệm khi 
[image: image280.wmf]2
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Vậy GTNN của y là 0 khi x = 0; GTLN của y là 
[image: image281.wmf]28
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 khi 
[image: image282.wmf]14
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ĐỀ SỐ 8

Bài 1.
Cho 
[image: image283.wmf](
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a)
Tìm điều kiện của x để A xác định


b)
Rút gọn A.

Bài 2.
Tam giác ABC có điểm E thuộc cạnh AC. BE chia tam giác ABC thành hai tam giác đồng dạng theo tỉ số đồng dạng là 
[image: image284.wmf]3

. Tìm số đo các góc của tam giác ABC.

Bài 3.
Giải hệ phương trình: 
[image: image285.wmf]33
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Bài 4.
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. C là một điểm trên đoạn thẳng AB. Nối C với một điểm bất kỳ trên nửa đường tròn. Đường thẳng vuông góc tại M với CM cắt các tiếp tuyến tại A và B ở E và F.


a)
Chứng minh ACME và BCMF là các tứ giác nội tiếp.


b)
Chứng minh 
[image: image286.wmf]·
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c)
Tìm quỹ tích trung điểm N của EF khi M chạy trên nửa đường tròn đường kính AB với C cố định.

Bài 5.
Cho các tập hợp:


[image: image287.wmf]{
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Hỏi tập hợp C có bao nhiêu phần tử.

Hướng dẫn giải
Bài 1.
a)
A xác định khi 
[image: image288.wmf]x0;x2
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b)
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Bài 2.
[image: image290.emf]2
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Hai tam giác ABE và BEC đồng dạng nên: 
[image: image291.wmf]·
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 (vì 
[image: image292.wmf]·
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Nếu 
[image: image295.wmf]µ
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 thì tam giác ABC cân, trái với giả thiết hai tam giác đồng dạng theo tỉ số 
[image: image296.wmf]3
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[image: image298.wmf]BCCEBE
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. Từ đó suy ra AC = 2AB. Vậy 
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Bài 3.
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Bài 4.


[image: image301.emf]E
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a)
ACME nội tiếp đường tròn đường kính CE



BCMF nội tiếp trong đường tròn đường kính CF


b)

[image: image302.wmf]·
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c)
Quỹ tích trung điểm N của EF là đường trung trực của AB.

Bài 5.
Gọi 
[image: image303.wmf]xC
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[image: image306.wmf]Þ


x + 4 chia hết cho 15
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Mà phần tử lớn nhất trong tập hợp A là 2006 ứng với k = 668, phần tử lớn nhất trong tập hợp B là 3341.



[image: image309.wmf]Þ
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Vậy tập hợp C có 134 phần tử.
ĐỀ SỐ 9

A. TRẮC NGHIỆM Chọn câu đúng
Câu 1.
Tính 
[image: image311.wmf]42

28ab

 được kết quả là:


a)
4a2



b)

[image: image312.wmf]2
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c)
-
[image: image313.wmf]2
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d)

[image: image314.wmf]2

2ba7


Câu 2.
Toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số y = -2x2 và y = x – 3 là:


a)
(1; -2) và (2; -8)
b)
(1; -2) và 
[image: image315.wmf]39
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c)
(2; -8) và (4; -18)

d)
(6; -8) và (3; -18)

Câu 3.
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hãy chọn câu sai trong các câu sau:


a)
AB2 = BH.BC

b)
AC2 = CH.BC

c)
AB2 = BH.HC

d)
AH2 = BH.HC

Câu 4.
Cho 2 đường tròn (O; R) và (O’; R) cắt nhau tại A và B và tâm đường tròn này nằm trên đường tròn kia. Số đo cung AO’B của đường tròn (O) là:


a)
600



b)
1200


c)
450



d)
750
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho 
[image: image316.wmf]xyxy
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a)
Rút gọn P.


b)
Tính giá trị của P khi 
[image: image317.wmf]2

x

23

=

+

.


c)
Tìm giá trị lớn nhất của P.

Bài 2.
Cho phương trình x2 + (m + 1)x + 5 – m = 0.


a)
Tìm m để phương trình có nghiệm bằng -1. Tìm nghiệm còn lại.


b)
Giải phương trình khi m = -6.


c)
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.


d)
Với m tìm được ở câu c), hãy viết một hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 độc lập với m.

Bài 3.
Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AN; AM. Trên nửa mặt phẳng bờ AN không chứa M lấy điểm B sao cho 
[image: image318.wmf]·
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. Đường thẳng BO cắt AN tại D, cắt đường thẳng AM tại C. Đường thẳng BM cắt AN tại K. Gọi I là trung điểm AC. BI cắt AN tại E. Chứng minh:


a)
Năm điểm A; B; N; O; M cùng nằm trên một đường tròn.


b)
BD là phân giác của tam giác NBK.


c)
DN.AK = AN.DK.


d)
Tam giác BEN cân.

Bài 4.
Cho tích của hai số tự nhiên bằng 
[image: image319.wmf]2004

2003

. Hỏi tổng của hai số đó có chia hết cho 2004 không?

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	d
	b
	c
	b


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
ĐK: 
[image: image320.wmf]x0;y0;xy1
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[image: image322.wmf](
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b)

[image: image323.wmf](
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c)

[image: image324.wmf]2x1x
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[image: image325.wmf]2x1x
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Dấu “=” xảy ra khi x = 1 và 
[image: image326.wmf]y1

¹

. Vậy maxP = 1 khi x = 1và 
[image: image327.wmf]y1

¹

; y > 0.

Bài 2.

[image: image328.wmf](
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a)
Phương trình có một nghiệm x = -1 nên: 
[image: image329.wmf](
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Khi đó ta có phương trình: 
[image: image330.wmf]2
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 nghiệm còn lại của phương trình là 
[image: image331.wmf]5
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b)
Với m = -6, ta có phương trình: 
[image: image332.wmf]2
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. Phương trình vô nghiệm.


c)
Ta có: 
[image: image333.wmf](
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Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 
[image: image334.wmf]2
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Ta xét dấu 
[image: image335.wmf]D
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Vậy khi 
[image: image339.wmf]m327
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 hoặc 
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 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.


d)
Ta có: 
[image: image341.wmf](
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Từ (2) suy ra: 
[image: image342.wmf]12
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Thay vào (1): 
[image: image343.wmf]1212
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Vậy hệ thức cần tìm là 
[image: image344.wmf]1212
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Bài 3.
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a)
A; B; N; O; M  cùng nằm trên đường tròn đường kính AO.


b)
OM = ON nên 
[image: image346.wmf]¼
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 BD là phân giác của 
[image: image347.wmf]·

NBK

.


c)
Vì 
[image: image348.wmf]ABBD
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 nên BA là phân giác ngoài của tam giác BNK




[image: image349.wmf]DNBNAN
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 (tính chất của đường phân giác)


[image: image350.wmf]DN.AKAN.DK
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.


d)
Ta có: 
[image: image351.wmf]·
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 mà 
[image: image352.wmf]·
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 (tam giác BIC cân tại I)

 và 
[image: image353.wmf]·
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 (cùng chắn hai cung bằng nhau) 


[image: image354.wmf]·
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 (góc ngoài tam giác AOC)

Mặt khác 
[image: image355.wmf]·

·
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 (cùng chắn cung AB)


[image: image356.wmf]·
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 hay tam giác EBN cân tại E.

Bài 4.
Ta có: 2003 = 3k – 1 nên 
[image: image357.wmf]2004

20033m1a.b
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. Do đó có các trường hợp sau:

· a = 3x + 1 và b = 3y + 1 
[image: image358.wmf]Þ

 a + b không chia hết cho 3 nên không chia hết cho 2004.

· a = 3x + 2 và b = 3y + 2 
[image: image359.wmf]Þ

 a + b không chia hết cho 3 nên không chia hết cho 2004.

Trong mọi trường hợp a + b đều không chia hết cho 2004.

ĐỀ SỐ 10

A. TRẮC NGHIỆM Chọn câu đúng
Câu 1.
Giải hệ phương trình 
[image: image360.wmf]2x2y9
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 ta có nghiệm là:


a)

[image: image361.wmf]7
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b)

[image: image362.wmf]7
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c)
x = 4; y = 1


d)
x = 3; y = 1

Câu 2.
Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu: x2 – 3x + m – 2 = 0


a)
m < 2



b)
m < 3



c)
m > 2



d)
m > 3.

Câu 3.
Tam giác ABC vuông tại A; AB = 6; AC = 8. Khi đó:


a)
BC = 9; AH = 7

b)
BC = 10; AH = 4,8

c)
BC = 9; AH = 5

d)
BC = 10; AH = 4.

Câu 4.
Tìm câu sai

a)
Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.


b)
Bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.


c)
Đường kính vuông góc với một dây cung thì chia dây cung ấy ra hai phần bằng nhau.


d)
Trong các câu trên có ít nhất một câu sai.

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho 
[image: image363.wmf]xx12
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. Chứng minh A < 0 với mọi 0 < x < 1.

Bài 2.
Một chiếc thuyền đi trên dòng sông dài 50km. Tổng thời gian xuôi dòng và ngược dòng là 4 giờ 10 phút. Tính vận tốc thực của thuyền, biết rằng một chiếc bè thả nổi mất 10 giờ mới xuôi hết dòng sông.

Bài 3.
Từ một điểm A nằm ngoài đường trong (O) vẽ hai tiếp tuyến AB; AC và cát tuyến AMN. Gọi I là trung điểm MN.


a)
Chứng minh AB2 = AM.AN.


b)
Chứng minh tứ giác ABIC nội tiếp.


c)
Gọi T là giao điểm của BC và AI. Chứng minh 
[image: image364.wmf]IBTB
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Bài 4.
So sánh: 
[image: image365.wmf]A212325219
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 và 
[image: image366.wmf]B222426218220
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.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a
	a
	b
	d


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
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Với 0 < x < 1 thì x – 1 < 0 
[image: image370.wmf]x1
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Bài 2.
Gọi x (km/h) là vận tốc thực của thuyền (x > 5)



Vận tốc dòng nước là: 50 : 10 = 5 (km/h)



Vận tốc xuôi dòng: x + 5 (km/h)



Vận tốc ngược dòng: x – 5 (km/h)



Ta có phương trình: 
[image: image371.wmf]2
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Giải phương trình ta được x1 = -1 (loại); x2 = 25



Vậy vận tốc thực của thuyền là 25 (km/h).

Bài 3.
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a)

[image: image373.wmf]2
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b)
Ta có: 
[image: image374.wmf]·

·

·

AIOABOACO1v

===Þ

 A, B, I, O, C cùng nằm trên một đường tròn đường kính AO hay tứ giác ABIC nội tiếp.


c)
Trong đường tròn đường kính AO ta có:


[image: image375.wmf]»
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 là phân giác của tam giác BIC nên 
[image: image376.wmf]IBTB
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.

Bài 4.
Ta có:

[image: image377.wmf]A2123252729211213215217219
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[image: image381.wmf]Þ


B > A.
ĐỀ SỐ 11

A. TRẮC NGHIỆM Chọn câu đúng
Câu 1.
Trong công thức 
[image: image382.wmf]aa

b

b
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 ta phải hiểu là:


a)

[image: image383.wmf]a;b0
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¡




b)

[image: image384.wmf]a0;b0

³>




c)

[image: image385.wmf]a;b0
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d)

[image: image386.wmf]a0;b0
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.

Câu 2.
Cho 4 đường thẳng:

y = 3x – 7
(1);

y = -
[image: image387.wmf]1

2

x + 1
(2);









y = -3x – 7
(3);

y = -
[image: image388.wmf]x
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(4).


Các cặp đường thẳng song song là:


a)
(1) và (3)


b)
(1) và (4)


c)
(3) và (4)


d)
(2) và (4).

Câu 3.
Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 450. Một người cao 1,7m thì bóng người đó trên mặt đất dài bao nhiêu?


a)
0,8m



b)
1,7m



c)
1m




d)
0,85m.

Câu 4.
Trên đường tròn thứ nhất có một cung 600, trên đường tròn thứ hai có một cung 450, hai cung này có độ dài bằng nhau. Tỉ số diện tích của hình tròn thứ nhất và hình tròn thứ hai là:


a)

[image: image389.wmf]3
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b)

[image: image390.wmf]1
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c)

[image: image391.wmf]4
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d)

[image: image392.wmf]9

16


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho biểu thức 
[image: image393.wmf]112xx12xxxx
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a)
Rút gọn P.


b)
Tính giá trị của P khi 
[image: image394.wmf]x743

=-

.


c)
Tìm giá trị lớn nhất của a để P > a.

Bài 2.
Một tam giác vuông có cạnh huyền dài 10m. Tính các cạnh góc vuông, biết chúng hơn kém nhau 2m.

Bài 3.
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) có 
[image: image395.wmf]µ

0
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=

. Gọi I là điểm chính giữa của cung nhỏ BC. Vẽ hai dây IE; IF lần lượt cắt BC tại M và N.


a)
Tính 
[image: image396.wmf]·

BIC

.


b)
Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OB; OC.


c)
Chứng minh tứ giác MNFE nội tiếp.


d)
Chứng minh IN.IF = IM.IE.


e)
Gọi K là giao điểm của BC và AI. Chứng minh AB.KC = KB.AC.

Bài 4.
Cho hai số dương x; y. Biết tổng của chúng bằng 6 lần trung bình nhân của chúng. Tính tỉ số 
[image: image397.wmf]x

y

.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	b
	d
	b
	d



Giải thích câu 4.
Ta có: 
[image: image398.wmf]1211
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B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
ĐK: 
[image: image399.wmf]x0; x1
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[image: image401.wmf](
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b)

[image: image402.wmf](
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[image: image403.wmf](
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c)

[image: image404.wmf]1xx11
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Vậy 
[image: image405.wmf]P1

³

. Đẳng thức xảy ra khi 
[image: image406.wmf]1
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 không thoả mãn điều kiện. Vậy P > 1. Do đó giá trị lớn nhất của a để P > a là a = 1.

Bài 2.
Gọi x (m) là độ dài cạnh góc vuông thứ nhất 0 < x < 10



x + 2 (m) là độ dài cạnh góc vuông thứ hai



Ta có phương trình: 
[image: image407.wmf](
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Giải phương trình ta được: x1 = -8 (loại); x2 = 6



Vậy độ dài hai cạnh góc vuông là 6 (m) và 8 (m).

Bài 3.
[image: image408.emf]K
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a)

[image: image409.wmf]·
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b)

[image: image410.wmf]·
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 Diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OB và OC là:


[image: image411.wmf]202
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c)

[image: image412.wmf]·

·
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 nên tứ giác MNFE nội tiếp

d)
Ta có: 
[image: image413.wmf]INE~IMF (g.g)IN.IFIM.IE

DDÞ=



e)
AK là phân giác của tam giác ABC nên AB.KC = AC.KB.

Bài 4.
Ta có: 
[image: image414.wmf]xy6xy
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Chia cả hai vế cho y ta được: 
[image: image415.wmf]xx
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Đặt 
[image: image416.wmf]x

t0

y
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; ta có phương trình: t2 – 6t + 1 = 0


Giải phương trình ta được hai nghiệm: 
[image: image417.wmf]1
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 và 
[image: image418.wmf]2
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Vậy 
[image: image419.wmf]2
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ĐỀ SỐ 12

A. TRẮC NGHIỆM Chọn câu đúng
Câu 1.
Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm B(1; 4) và C(-2; 3) là:


a)

[image: image420.wmf]14

yx

33

=-




b)
y = x + 11


c)

[image: image421.wmf]111

yx

33

=+



d)

[image: image422.wmf]11

y2x

3

=-+


Câu 2.
Cho phương trình bậc nhất hai ẩn – x + y = 5. Dạng tổng quát nghiệm của phương trình là:


a)
(x; x + 5)


b)

[image: image423.wmf](
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c)
Cả hai cách trên đều sai


d)
Cả hai cách trên đều đúng
Câu 3.
Chọn hàng ngang đúng nhất trong bảng sau với R; R’ là các bán kính đường tròn; d là đoạn nối tâm

	Hàng
	R
	R’
	d
	Vị trí tương đối

	a)
	5cm
	6cm
	7cm
	Hai đường tròn không giao nhau

	b)
	5cm
	6cm
	1cm
	Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

	c)
	5cm
	6cm
	11cm
	Hai đường tròn tiếp xúc trong

	d)
	5cm
	6cm
	9cm
	Hai đường tròn cắt nhau


Câu 4.
Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn; 
[image: image424.wmf]µ

µ

C3A

=

. Số đo các góc 
[image: image425.wmf]µ
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 và 
[image: image426.wmf]µ
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a)

[image: image427.wmf]µ
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b)

[image: image428.wmf]µ
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c)

[image: image429.wmf]µ
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d)

[image: image430.wmf]µ
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B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
So sánh: 
[image: image431.wmf]20052007
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 và 
[image: image432.wmf]22006




b)
Thu gọn: 
[image: image433.wmf]xxxx
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Bài 2.
Cho hệ phương trình: 
[image: image434.wmf]2xmy3
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a)
Giải hệ phương trình khi m = 1.


b)
Với giá trị nguyên nào của m thì hệ có nghiệm 
[image: image435.wmf](
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[image: image436.wmf]0
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 và 
[image: image437.wmf]0
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Bài 3.
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm; AC = 12cm. Gọi (O) và (O’) là các đường tròn đường kính AB; AC, chúng cắt nhau tại D. M là điểm chính giữa của cung nhỏ CD. AM cắt (O) tại N và cắt BC tại E.


a)
Chứng minh ba điểm B; D; C thẳng hàng. Tính AD.


b)
Chứng minh ba điểm O; N; O’ thẳng hàng.


c)
So sánh BA và BE. Tam giác OO’M là tam giác gì?


d)
Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh 
[image: image438.wmf]·
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Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	c
	d
	d
	a


B. TỰ LUẬN
Bài 1.



a)
Ta có: 
[image: image439.wmf](
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Vậy 
[image: image441.wmf]2200620052007
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b)
ĐK: 
[image: image442.wmf]x0;x1
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Bài 2.
a)
Khi m = 1, ta có hệ phương trình: 
[image: image444.wmf]5
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b)

[image: image445.wmf](
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Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế ta có:


[image: image446.wmf]22
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Vì 
[image: image447.wmf]2
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 với mọi m nên x < 0 khi 4m – 9 < 0 
[image: image448.wmf]9
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  y > 0 khi 3m + 8 > 0 
[image: image449.wmf]8

m

3

Û>-




Kết hợp hai điều kiện trên ta có các số nguyên m thoả mãn đề bài là: -2; -1; 0; 1; 2.

Bài 3.


[image: image450.emf]





I

E

N

M

D

O'

O

C B

A



a)
Ta có: 
[image: image451.wmf]·
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 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 
[image: image452.wmf]Þ

 B; D; C thẳng hàng.



Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC ta tính được: 
[image: image453.wmf]AB.AC60
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b)
Ta có: 

[image: image454.wmf]·
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[image: image455.wmf]AON
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[image: image456.wmf]·
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 (cùng bằng nửa sđ
[image: image457.wmf]»
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[image: image458.wmf]¼
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[image: image459.wmf]Þ
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[image: image461.wmf]Þ


ON // BC
(1)



Mặt khác:





OO’ // BC
(2)



Từ (1) và (2) suy ra O; N; O’ thẳng hàng.


c)
BA = BN vì 
[image: image462.wmf]BAE

D

 cân tại B




[image: image463.wmf]OO'M

D

 là tam giác vuông tại O’ vì OO’ // BC mà 
[image: image464.wmf]BCO'M

^



d)
Ta có: 

[image: image465.wmf]·
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[image: image466.wmf]Þ


A và O’ cùng nhìn OI dưới một góc không đổi nên tứ giác AOIO’ nội tiếp 
[image: image467.wmf]·
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ĐỀ SỐ 13

A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:


a)
Nếu a < b thì 
[image: image468.wmf]33

ab

<





b)
Với mọi a; b ta có: 
[image: image469.wmf]333

a.bab
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c)
Nếu 
[image: image470.wmf]ab

£

 thì 
[image: image471.wmf]0ab

££




d)
Một số dương không thể có căn bậc hai là số âm

Câu 2.
Cho hai số dương x; y thoả x + y = 12 và xy = 36. Tính x và y ta được:


a)
x = 4; y = 8


b)
x = 5; y = 7


c)
x = y = 6

d)
x = 10; y = 2

Câu 3.
Một cái thang dài 6m, được đặt tạo với mặt đất một góc 600. Vậy chân thang cách tường bao nhiêu mét?


a)
3m




b)
3,2m



c)
7,8m


d)
4m

Câu 4.
Cho 4 câu sau:


1)
Chu vi đường tròn được tính theo công thức: 
[image: image472.wmf]C2d

=p

 với d là đường kính

2)
Độ dài cung tròn 
[image: image473.wmf]0

n

 là: 
[image: image474.wmf]Rn

l
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p
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 (với R là bán kính đường tròn)


3)
Diện tích hình tròn bán kính R là: 
[image: image475.wmf]2
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4)
Diện tích hình quạt tròn ứng với cung 
[image: image476.wmf]0

n

 là: 
[image: image477.wmf]quat

1

SlR

2
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 (với l là độ dài cung tròn 
[image: image478.wmf]0

n
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Trong các câu trên:


a)
Chỉ có câu 1 đúng

b)
Chỉ có câu 2 đúng

c)
Chỉ có câu 3 đúng

d)
Câu 1 và câu 3 sai

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho các điểm A(0; 5); B(-3; 0); C(1; 1); M(-4,5; -2,5).


a)
Chứng minh rằng A; B; M thẳng hàng và A; B; C không thẳng hàng.


b)
Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 2.
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 320m2. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi 16m thì diện tích mảnh đất không thay đổi. Tính kích thước đám đất.

Bài 3.
Từ đỉnh A của hình vuông ABCD vẽ hai tia tạo với nhau một góc 450. Một tia cắt cạnh BC tại E, cắt đường chéo BD tại P. Tia còn lại cắt cạnh CD tại F, cắt đường chéo BD tại Q.


a)
Chứng minh 5 điểm E; P; Q; F; C cùng nằm trên một đường tròn.


b)
Chứng minh: 
[image: image479.wmf]AEFAPQ
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=

.


c)
Vẽ đường trung trực của cạnh CD cắt AE tại M. Giả sử 
[image: image480.wmf]·
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. Tính 
[image: image481.wmf]·
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Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	d
	c
	a
	d


B. TỰ LUẬN

Bài 1.
a)
Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm A(0; 5) và B(-3; 0) là 
[image: image482.wmf]5
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.




Điểm M(-4,5; -2,5) thuộc đường thẳng AB hay A; B; M thẳng hàng.




Điểm C(1; 1) không thuộc đường thẳng AB hay A; B; C không thẳng hàng.


b)



[image: image483.emf] 

8  

6  

4  

2  

- 2  

- 5   5  

O  

x  

y  

B  

C  

A  

5  

- 4,5  

3  

- 2,5  

1  

1  

f   x         =   

5  

3  

     

  x+5  




Ta có:

[image: image484.wmf]222
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[image: image487.wmf]Þ
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 nên tam giác ABC vuông tại C


[image: image489.wmf]2
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Bài 2.
Gọi x (m) là chiều rộng mảnh vườn (x > 0)



Chiều dài là: 
[image: image490.wmf]320
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Ta có phương trình: 


[image: image491.wmf](
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[image: image492.wmf]2

x10x2000

+-=




Giải phương trình ta được x1 = -20 (loại); x2 = 10



Vậy kích thước đám đất là 10 (m) và 32 (m).

Bài 4.
[image: image493.emf]M
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[image: image494.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image496.wmf]Þ

 CEPF nội tiếp đường tròn đường kính EF
(1)

Tương tự:


[image: image497.wmf]·
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AQEB nội tiếp

[image: image498.wmf]·
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 CEQF nội tiếp đường tròn đường kính EF
(2)

Từ (1) và (2) suy ra năm điểm E; P; Q; F; C cùng nằm trên đường tròn đường kính EF.


b)
Ta có: 
[image: image499.wmf]APF
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 vuông cân tại P nên 
[image: image500.wmf]AFAP2
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Mặt khác:

[image: image501.wmf]·
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 (cùng bù với 
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c)

[image: image506.wmf]·
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 CPMD nội tiếp 
[image: image507.wmf]·

·

MPDMCD

Þ=




Mà P nằm trên trung trực BD của AC 
[image: image508.wmf]·
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Do đó: 
[image: image509.wmf]·

·

CMDMCDMCD

=ÞD

 đều 
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ĐỀ SỐ 14

A. TRẮC NGHIỆM Chọn câu đúng
Câu 1.
Cho ba số

[image: image511.wmf](
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a)
Chỉ có x là số tự nhiên



b)
Chỉ có y là số tự nhiên


c)
Chỉ có x và y là số tự nhiên


d)
Chỉ có x và z là số tự nhiên

Câu 2.
Hàm số bậc nhất 
[image: image512.wmf](

)

y21x3

=-+

 có các hệ số là:


a)

[image: image513.wmf]a2;b3
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b)

[image: image514.wmf]a2;b32
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c)

[image: image515.wmf]a2;b32
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d)

[image: image516.wmf]a2;b32

=-=-


Câu 3.
Tam giác MNP vuông tại N. Tìm hệ thức đúng:


a)

[image: image517.wmf]MN
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b)

[image: image518.wmf]NP
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c)

[image: image519.wmf]NP
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d)

[image: image520.wmf]NP
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Câu 4.
Chọn câu sai:


a)
Nếu một đường thẳng là một tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.


b)
Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì giao điểm này cách đều hai tiếp điểm và tia kẻ từ giao điểm đó qua tâm đường tròn là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.


c)
Tâm đường tròn nội tiếp một tam giác là giao điểm ba đường trung trực của tam giác đó.


d)
Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho phương trình: 
[image: image521.wmf](
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a)
Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.


b)
Xác điịn m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thoả mãn: 1 < x1 < x2 < 6.


c)
Xác định m để 
[image: image522.wmf]22
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2.
Cho biểu thức 
[image: image523.wmf]x12x2
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 với 
[image: image524.wmf]x2;x3
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a)
Rút gọn A.


b)
Tính A khi x = 6.

Bài 3.
Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O). I là giao điểm hai đường chéo. Đường thẳng vuông góc với OI tại I cắt cạnh AD và BC tại E và F. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC.


a)
Chứng minh: 
[image: image525.wmf]AMI~BNI

DD

.


b)
Chứng minh các tứ giác MEOI và NFIO nội tiếp.


c)
Chứng minh: IE = IF.

Bài 4.
Chứng minh: 
[image: image526.wmf]33333
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 (tử có 2006 dấu căn; mẫu có 2005 dấu căn).

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	d
	d
	b
	c


B. TỰ LUẬN
Bài 1.

[image: image527.wmf](
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a)
Ta có

[image: image528.wmf](
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Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.


b)

[image: image529.wmf]1212
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c)

[image: image530.wmf](
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
[image: image531.wmf]22
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Bài 2.
a)
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b)
Vì x = 6 > 3 nên A = 1.

Bài 3.


[image: image535.emf]N
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a)

[image: image536.wmf]AIAD2AMAM
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b)
Tứ giác MEIO nội tiếp trong đường tròn đường kính OE;



Tứ giác NFIO nội tiếp trong đường tròn đường kính OF.


c)
Ta có:

[image: image537.wmf]·

·
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 (cùng chắn cung EI)






[image: image538.wmf]·
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 (cùng chắn cung FI)






[image: image539.wmf]·
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(góc ngoài tam giác cân AMI)






[image: image540.wmf]·
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 (góc ngoài tam giác cân BNI)



Mà


[image: image541.wmf]·
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 (cùng chắn cung CD)



Suy ra

[image: image542.wmf]·
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 nên tam giác EOF cân tại O. Vậy IE = IF.

Bài 4.
Đặt 
[image: image543.wmf]333a
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 (có 2006 dấu căn) 
[image: image544.wmf]2
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[image: image545.wmf]2
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ĐỀ SỐ 15

A. TRẮC NGHIỆM Chọn câu đúng
Câu 1.
Xét hai đường thẳng y = ax + b và y = ax + d 
[image: image546.wmf](
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a)
Khi 
[image: image547.wmf]bd

¹

thì hai đường thẳng trên song song

b)
Khi 
[image: image548.wmf]ba

¹

thì hai đường thẳng trên song song


c)
Khi 
[image: image549.wmf]ad

¹

thì hai đường thẳng trên song song

d)
Khi a = d thì hai đường thẳng trên trùng nhau

Câu 2.
Cho 5 điểm E(1; -2); F(1; 2); G(-1; -3); H(2; -8); I(-2; -8). Ba điểm nào cùng thuộc parabol (P): y = ax2.


a)
E; G; H



b)
E; F; H



c)
F; H; I


d)
E; H; I

Câu 3.
Trong hình vẽ bên, đường kính MN vuông góc với dây AB tại I.


Tìm kết luận đúng nhất:


a)
IA = IB




b)

[image: image550.wmf]¼
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c)
AM = BM



d)
Cả ba kết luận trên đều đúng.

Câu 4.
Trong các tứ giác sau, hình nào nội tiếp được trong một đường tròn:


a)
Hình thoi

b)
Hình bình hành

c)
Hình chữ nhật

d)
Hình thang
B. TỰ LUẬN







Bài 1.
Cho parabol (P): 
[image: image551.wmf]2

x
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và đường thẳng (D): y = mx – 2m – 1.


a)
Vẽ (P).


b)
Tìm m để (D) tiếp xúc với (P).


c)
Chứng tỏ rằng (D) luôn đi qua một điểm cố định A thuộc (P).

Bài 2.
Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 108km. Cùng lúc đó một ô tô khởi hành từ B đến A với vận tốc hơn vận tốc xe đạp 18km/h. Sau khi 2 xe gặp nhau, xe đạp phải mất 4 giờ nữa mới tới B. Tính vận tốc mỗi xe?

Bài 3.
Cho đường tròn (O; R), đường thẳng xy tiếp xúc với (O) tại A. Từ điểm B thuộc đường tròn vẽ BK vuông góc xy. Đường cao OH của tam giác OAB cắt BK tại M.


a)
Chứng minh 
[image: image552.wmf]·

·

AOHBAK

=

.


b)
Chứng minh OH.BM = OB.HM.


c)
Khi B di chuyển trên đường tròn (O) tìm quỹ tích của M.


d)
Cho sđ
[image: image553.wmf]»
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AB120

=

. Tính diện tích hình giới hạn bởi dây AB và cung AB.

Bài 4.
Cho ba số a; b; c thoả mãn a > b > c > 0 và a + b + c = 12. Chứng minh rằng trong 3 phương trình sau:


[image: image554.wmf](
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có một phương trình có nghiệm, một phương trình vô nghiệm.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a
	d
	d
	c


Giải thích câu 2: Điểm E(1; -2) thuộc (P): y = ax2 nên a = -2. Từ đó suy ra H(2; -8) và I(-2; -8) cũng thuộc (P): y = -2x2.

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
Vẽ 
[image: image555.wmf](
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b)
Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là:
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(D) tiếp xúc với (P) khi 
[image: image559.wmf](
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c)
Giả sử 
[image: image560.wmf](
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 là điểm cố định thuộc (D), ta có:


[image: image561.wmf]00

ymx2m1

=--


với mọi m


[image: image562.wmf](

)

00

 mx21y0

Û---=


với mọi m


[image: image563.wmf]00

00

x20x2

 

1y0y1

-==

ìì

ÛÛ

íí

--==-

îî




Vậy (D) luôn đi qua điểm cố định A(2; -1) thuộc 
[image: image564.wmf](
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Bài 2.
Gọi vận tốc xe đạp là x (km/h)
(x > 0)



Vận tốc ô tô là x + 18 (km/h)



Quãng đường từ chỗ gặp nhau đến B là: 4x (km/h) và đến A là: 108 – 4x (km/h)



Thời gian xe đạp đi đến chỗ gặp: 
[image: image565.wmf]1084x
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 (giờ)



Thời gian ô tô đi đến chỗ gặp: 
[image: image566.wmf]4x
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 (giờ)



Ta có phương trình: 
[image: image567.wmf]2
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Vậy vận tốc xe đạp là 18 (km/h) và vận tốc ô tô là 36 (km/h).

Bài 3.
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a)
Ta có:

[image: image569.wmf]·

·

AOHBAK
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 (góc nhọn có cạnh tương ứng vuông góc)


b)
Ta có:
OA // BM nên 
[image: image570.wmf]·
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.



Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác OBM, ta có: 


[image: image571.wmf]OHBO

HMBM

=

 hay OH.BM = OB.HM.


c)
OAMB là hình thoi nên: 

AM = AO = R. 



Vậy khi B di chuyển trên đường tròn tâm O thì quỹ tích của M là đường tròn tâm A bán kính R.


d)
Gọi S1 là diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OA; OB ta có: 
[image: image572.wmf]2
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Gọi S2 là diện tích tam giác AOB, ta có: 
[image: image573.wmf]2

2

R3

S

4

=

.



Diện tích cần tìm là: 


[image: image574.wmf](
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Bài 4.
Từ a > b > c > 0 và a + b + c = 12 
[image: image575.wmf]Þ

 3a > a + b + c = 12 > 3c 
[image: image576.wmf]Þ

 a > 4 > c
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 Phương trình 
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[image: image579.wmf]2
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 Phương trình 
[image: image580.wmf]2
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ĐỀ SỐ 16

A. TRẮC NGHIỆM Chọn câu đúng
Câu 1.
Tính 
[image: image581.wmf](
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 kết quả là:


a)

[image: image582.wmf]23

-




b)

[image: image583.wmf]32
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c)

[image: image584.wmf](
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d)
2

Câu 2.
Phương trình bậc nhất hai ẩn:


a)
Luôn luôn vô nghiệm





b)
Luôn luôn có một nghiệm


c)
Luôn luôn có vô số nghiệm. Các điểm (x; y) thoả mãn phương trình này được biểu diễn hình học bằng một đường thẳng

d)
Luôn luôn có hai nghiệm.

Câu 3.
Một hình chữ nhật ABCD có AB = 10cm; AD = 2cm. Cho hình chữ nhật này quay quanh cạnh AD, khi đó hình được sinh ra là một hình trụ có thể tích bằng:


a)
628cm3



b)
314cm3



c)
62,8cm3



d)
31,4cm3
Câu 4.
Chọn câu sai trong các câu sau:


a)
Mọi góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đều là góc vuông.


b)
Góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và một dây cung đi qua tiếp điểm có số đo bằng số đo của cung bị chắn.


c)
Số đo của cung nhỏ AB bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.


d)
Số đo của nửa đường tròn bằng 1800.

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Rút gọn biểu thức: 
[image: image585.wmf]50a20bab
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với a; b > 0 và 
[image: image586.wmf]ab

¹

.


Tính giá trị của M khi a = 2; b = 5.

Bài 2.
Một ô tô đi trên quãng đường dài 520km. Khi đi được 240km thì ô tô tăng vận tốc thêm 10km/h và đi hết quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của ô tô, biết thời gian đi hết quãng đường là 8 giờ.

Bài 3.
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Phân giác trong của 
[image: image587.wmf]·

BAC

 cắt BC tại D và cắt đường tròn tại M. Phân giác ngoài tại A cắt đường thẳng BC tại E và cắt đường tròn tại N. Gọi K là trung điểm của DE. Chứng minh:


a)
MN vuông góc với BC tại trung điểm của BC.


b)

[image: image588.wmf]·

·

ABNEAK

=

.


c)
AK tiếp xúc với đường tròn (O).

Bài 4.
Cho

[image: image589.wmf]32

a3ab2006

+=







[image: image590.wmf]32

b3ab2005

+=




Tính: 
[image: image591.wmf]22

Pab

=-

.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	b
	c
	a
	b


B. TỰ LUẬN

Bài 1.

[image: image592.wmf]50a20bab52a25bab

M..52a25b

abbaababab
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=+==-

ç÷
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--+-+

èø


Với a = 2; b = 5 thì M = 0.

Bài 2.
Gọi vận tốc ban đầu của ô tô là x (km/h), x > 0



Vận tốc lúc sau là x + 10 (km/h)



Thời gian đi quãng đường đầu là 
[image: image593.wmf]240

x

 (giờ)



Thời gian đi quãng đường sau là 
[image: image594.wmf]280

x10

+

 (giờ)



Ta có phương trình: 
[image: image595.wmf]240280

8

xx10

+=

+

 hay 
[image: image596.wmf]2

x55x3000

--=




Giải phương trình ta được x1 = 60; x2 = - 5 (loại)



Vậy vận tốc ban đầu của ô tô là 60 (km/h).

Bài 3.


[image: image597.emf]I
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N
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M

D

C

B

A

O



a)
Ta có:

[image: image598.wmf]AEAM

^

 (hai tia phân giác của hai góc kề bù)


[image: image599.wmf]·

0

MAN90

Þ=



[image: image600.wmf]Þ

 MN là đường kính

[image: image601.wmf]Þ

 MN vuông góc với BC tại trung điểm I của BC (vì 
[image: image602.wmf]¼

¼

MBMC

=

)


b)
Tam giác vuông AED có AK là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên: 

AK = EK = KD


[image: image603.wmf]Þ



[image: image604.wmf]·

·

EAKAEK

=

 (tam giác AEK cân tại K)



Mặt khác

[image: image605.wmf]·

·

AEKAMN

=

 (góc nhọn có cạnh tương ứng vuông góc)







[image: image606.wmf]·

·

AMNABN

=

 (cùng chắn cung AN)



Suy ra


[image: image607.wmf]·

·

ABNEAK

=

.


c)
Ta có:

[image: image608.wmf]·

·

KADKDA

=

 (tam giác KAD cân tại K)






[image: image609.wmf]·

·

DAODMO

=

 (tam giác AOM cân tại O)





[image: image610.wmf]Þ



[image: image611.wmf]·
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·
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[image: image612.wmf]Þ



[image: image613.wmf]KAOA

^

. Vậy AK là tiếp xúc với đường tròn (O).

Bài 4.
Ta có:

[image: image614.wmf](
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[image: image615.wmf](
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[image: image616.wmf]Þ



[image: image617.wmf](
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Hay

[image: image618.wmf](
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. Vậy 
[image: image619.wmf]22
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ĐỀ SỐ 17

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Kết quả của phép tính 
[image: image620.wmf]3

16.256

 là:


a)

[image: image621.wmf]4

3

2.2





b)

[image: image622.wmf]4

3

2.2.2




c)

[image: image623.wmf]5

3

2.2





d)

[image: image624.wmf]5

2


Câu 2.
Cho hàm số 
[image: image625.wmf]2

x

y

4

=

 và các điểm A(1; 0,25); B(2; 2); C(4; 4). Các điểm thuộc đồ thị hàm số là:


a)
Chỉ điểm A


b)
Chỉ điểm B


c)
Chỉ điểm A và B
d)
Chỉ điểm A và C.

Câu 3.
Trong các phát biểu sau:


1.
Một điểm O cho trước và một số thực r cho trước xác định một đường tròn tâm O bán kính r.


2.
Qua hai điểm A và B cho trước, xác định được một đường tròn đường kính AB.


3.
Qua ba điểm xác định được một và chỉ một đường tròn.


Phát biểu nào đúng:


a)
Chỉ 



b)
Chỉ 2



c)
Chỉ 3



d)
Chỉ 1 và 2

Câu 4.
Biết độ dài cung AB của đường tròn (O; R) là 
[image: image626.wmf]5R

6

p

. Số đo góc AOB bằng:


a)
600




b)
900




c)
1200



d)
1500
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
Giải phương trình: 
[image: image627.wmf](

)

2

x32x60

+++=

.



b)
Rút gọn các biểu thức sau:


[image: image628.wmf]22

2121

A;              Bx2yx4xy4y
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+-

=+=+--+

-+

.

Bài 2.
Cho phương trình: 
[image: image629.wmf](

)

2

m1x2mxm10

--++=

 với m là tham số.


a)
Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 
[image: image630.wmf]m1

¹

.


b)
Xác định giá trị của m để phương trình có tích hai nghiệm bằng 5, từ đó hãy tính tổng hai nghiệm của phương trình.


c)
Tìm một hệ thức giữa hai nghiệm không phụ thuộc m.


d)
Tìm m để phương trình có nghiệm x1, x2 thoả mãn hệ thức:


[image: image631.wmf]12

21

xx

5

0

xx2

++=

.

Bài 3.
Cho ba điểm A; B; C nằm trên đường thẳng xy theo thứ tự đó. Vẽ đường tròn (O) đi qua B và C. Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AM; AN. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BC và MN.


a)
Chứng minh 
[image: image632.wmf]22

AMANAB.AC

==

.


b)
Đường thẳng ME cắt đường tròn (O) tại I. Chứng minh IN // AB.


c)
Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OEF nằm trên một đường thẳng cố định khi đường tròn (O) thay đổi.

Bài 4.
Giải phương trình: 
[image: image633.wmf]32

3x3x6x4

--=

.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	c
	d
	b
	d


B. TỰ LUẬN

Bài 1.
a)

[image: image634.wmf](
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[image: image635.wmf](
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Phương trình có hai nghiệm 
[image: image636.wmf]12

x3; x2

=-=-



b)

[image: image637.wmf](
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[image: image638.wmf]22
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Bài 2.
a)

[image: image639.wmf](

)

(

)

2

'mm1m110

D=--+=>

. Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 
[image: image640.wmf]m1

¹

.


b)
Áp dụng định lí Viét ta có:


[image: image641.wmf]1212

m132m
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.


c)

[image: image642.wmf](
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Vậy hệ thức cần tìm là: 
[image: image643.wmf](
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d)

[image: image644.wmf](
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[image: image645.wmf](
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Bài 3.


[image: image646.emf]K
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a)
Ta có:

[image: image647.wmf]22

AMB~ACMAMAB.ACAN

DDÞ==

.


b)

[image: image648.wmf]·

·

·

0

AMOANOAEO90

===Þ

 Năm điểm A; M; E; O; N cùng nằm trên đường tròn đường kính AO




[image: image649.wmf]Þ



[image: image650.wmf]·

·

AEMANM

=

 (cùng chắn cung AM)





[image: image651.wmf]·

·

ANMNIM

=

 (cùng chắn cung NM)




[image: image652.wmf]Þ



[image: image653.wmf]·

·

AEMNIMNI//AB

=Þ

.


c)
Gọi K là giao điểm của BC với MN.



Ta có: tứ giác OFKE nội tiếp trong đường tròn đường kính OK.




[image: image654.wmf]Þ



[image: image655.wmf]AKO~AFE

DD





[image: image656.wmf]Þ


AK.AE = AF.AO



Mà
AF.AO = AM2 = AB.AC




[image: image657.wmf]Þ


AK.AE = AB.AC không đổi



[image: image658.wmf]Þ


AK không đổi


[image: image659.wmf]Þ



K cố định



Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OFE là trung điểm của OK cố định.

Bài 4.


[image: image660.wmf](
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[image: image661.wmf]Û



[image: image662.wmf](
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ĐỀ SỐ 18
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
Tính 
[image: image663.wmf]2

16a

2259

+

 với a < 0 kết quả là:


a)

[image: image664.wmf]4a

.

159




b.

[image: image665.wmf]4a

153

+




c.

[image: image666.wmf]4a

153

-




d.
Một đáp số khác
Câu 2.
Xác định k để các đường thẳng sau đồng quy:


[image: image667.wmf](
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(
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a)
k = 1


b.
k = 0


c.
k = -1


d.
k = 2

Câu 3.
Phương trình của (P) có đỉnh là gốc toạ độ và đi qua điểm (-1; 4) là:


a)
y = 3x


b.

[image: image668.wmf]2

y2x

=



c.

[image: image669.wmf](

)

2

y2x

=



d.
y = 4x.

Câu 4.
Đường tròn (O; r) nội tiếp trong hình vuông ABCD; đường tròn (O; R) ngoại tiếp hình vuông ấy. Khi đó tỉ số 
[image: image670.wmf]r

R

 bằng:


a)

[image: image671.wmf]2

2




b.

[image: image672.wmf]2




c.

[image: image673.wmf]1

2





d.
Một kết quả khác.

B. TỰ LUẬN
Bai 1.
Cho biểu thức: 
[image: image674.wmf]2x11x4
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a)
Rút gọn A.


b)
Tìm 
[image: image675.wmf]x

Î

¢

 sao cho giá trị của A cũng thuộc 
[image: image676.wmf]¢

.

Bài 2.
Một người dự định đi từ A đến B cách nhau 36km trong một thời gian nhất định. Đi được nửa đường, người đó nghỉ 18 phút nên để đi đến B đúng hẹn phải tăng vận tốc 2km/h. Tính vận tốc ban đầu.

Bài 3.
Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Một tia Bx nằm trong góc ABC cắt AC tại D. Vẽ tia Cy vuông góc Bx tại E và cắt tia BA tại F. Chứng minh:


a)

[image: image677.wmf]FDBC

^

. Tính 
[image: image678.wmf]·

BFD

.


b)
Tứ giác ABCE nội tiếp.


c)
EA là phân giác 
[image: image679.wmf]·

FEB

.

Bài 4.
Cho a; b; c là các số thực khác 0 và 
[image: image680.wmf](
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. Tính giá trị biểu thức:


[image: image681.wmf](
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Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	c
	b
	c
	a


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
ĐK: 
[image: image682.wmf]x0;x1;x9
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[image: image683.wmf](
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b)

[image: image684.wmf]3

A1

x3
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-

. Với 
[image: image685.wmf]x

Î

¢

 thì 
[image: image686.wmf]A

Î

¢

 khi 
[image: image687.wmf]x3

-

 là ước của 3


[image: image688.wmf]x31   x16
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Vậy các giá trị nguyên của x thoả mãn A cũng có giá trị nguyên là: 0; 4; 16; 36.

Bài 2.
Gọi x (km/h) là vận tốc dự định (x > 0)


Thời gian dự định là: 
[image: image689.wmf]36

x

 (giờ)


Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: 
[image: image690.wmf]18

x

 (giờ)


Thời gian đi nửa đoạn đường sau: 
[image: image691.wmf]18

x2

+

 (giờ)


Ta có phương trình: 
[image: image692.wmf]1818336

xx210x

++=

+



Giải phương trình ta được: 
[image: image693.wmf]1

x12

=-

(loại); 
[image: image694.wmf]2

x10

=

.


Vậy tốc độ ban đầu là 10km/h.

Bài 3.
[image: image695.emf]H
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a)
Tam giác BFC có hai đường cao là BE và CA nên D là trực tâm. Suy ra 
[image: image696.wmf]FDBC

^

.



Tam giác BFH có: 
[image: image697.wmf]·

·
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.


b)
Ta có:

[image: image698.wmf]·

·

BACBEC1v

==Þ

tứ giác ABCE nội tiếp trong đường tròn đường kính BC.


c)
Trong đường tròn đường kính BC ta có: 
[image: image699.wmf]·

·

0

BEABCA45

==

. Suy ra EA là phân giác của 
[image: image700.wmf]·

FEB

.

Bài 4.
Từ giả thiết suy ra: 


[image: image701.wmf](
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[image: image702.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

200420042005200520062006

Pabbccaabbcca.M0

=-+-=+++=

.

ĐỀ SỐ 19
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
Tính 
[image: image703.wmf]2

4x4x14x

-+-

 với 
[image: image704.wmf]1

x

4

=

 ta được kết quả:


a)

[image: image705.wmf]1

4





b)

[image: image706.wmf]1

2





c)

[image: image707.wmf]1

2

-




d)

[image: image708.wmf]1

4

-


Câu 2.
Gọi 
[image: image709.wmf]12

x;x

 là hai nghiệm của phương trình 
[image: image710.wmf]2

x2x10

--=

 thì 
[image: image711.wmf](

)

2

12

xx

-

 là:


a)
6



b)
-6



c)
4



d)
Một kết quả khác
Câu 3.
Cho 
[image: image712.wmf]1

sin

3

a=

. Tính 
[image: image713.wmf]cos

a

, kết quả là:


a)

[image: image714.wmf]2

3





b)

[image: image715.wmf]1

3





c)

[image: image716.wmf]22

3




d)
Một kết quả khác
Câu 4.


[image: image717.emf]E B
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Cho hình vẽ, trong đó: AB; AC là các tiếp tuyến. OE là đường trung trực của đường kính CD.


A)

[image: image718.wmf]2

2

OBOH

ABAH

=



B)
AE = OC

C)
A, E, B, O, C cùng nằm trên một đường tròn

Trong các câu trên:


a.
Không có câu nào đúng




b.
Chỉ có câu A) đúng

c.
Chỉ có câu B) đúng





d.
Cả ba câu đều đúng
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho phương trình 
[image: image719.wmf](
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22
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a)
Định m để phương trình có nghiệm.


b)
Gọi 
[image: image720.wmf]12

x;x

 là hai nghiệm của phương trình. Tính 
[image: image721.wmf]22

12

xx

+

 theo m.


c)
Tìm m sao cho 
[image: image722.wmf]22

12

xx12

+=

.

Bài 2.
Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Một dây CD cắt AB tại E. Một tiếp tuyến d tiếp xúc với đường tròn tại B cắt các tia AC; AD tại M và N. Chứng minh:


a)

[image: image723.wmf]ACB~ABM

DD

.


b)
AC.AM = AD.AN.


c)
Tiếp tuyến tại C cắt d ở I. Chứng minh I là trung điểm MB.


d)
Xác định vị trí của dây CD sao cho tam giác AMN đều.

Bài 3.
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image724.wmf]2

1

y2x

x

=+

 với x > 0.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	b
	a
	c
	d


B. TỰ LUẬN
Bài 1.

[image: image725.wmf](
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a)
Ta có

[image: image726.wmf](
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Phương trình có nghiệm khi 
[image: image727.wmf]2

'0m
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.


b)
Áp dụng định lý Viete, ta có:

[image: image728.wmf](

)

12

Sxx2m1

=+=+













[image: image729.wmf]2
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[image: image730.wmf](
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Bài 2.


[image: image731.emf]I

N

M

O

D

C

B A



a)
Xét hai tam giác ACB và ABM có: 
[image: image732.wmf]·

·

·

ACBABM1v; BAM
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 chung 
[image: image733.wmf]ACB~ABM

ÞDD

.


b)
Trong tam giác vuông ABM có: 
[image: image734.wmf]2

ABAM.AC

=

.



Trong tam giác vuông ABN có: 
[image: image735.wmf]2

ABAN.AD

=

.



Suy ra: AM.AC = AN.AD.


c)
Ta có:

[image: image736.wmf]ICIB
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 (tính chất tiếp tuyến) 
[image: image737.wmf]·
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.



Vậy IM = IC = IB hay I là trung điểm của MB.


d)

[image: image738.wmf]AMN

D

 đều 
[image: image739.wmf]·

·

0

BAMBAN30

Û==Þ

 CD trương cung nhỏ 1200 nên: 
[image: image740.wmf]CDR3
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 và 
[image: image741.wmf]·
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[image: image742.wmf]ACD

ÞD

đều nên 
[image: image743.wmf]ABCD

^

.



Vậy để 
[image: image744.wmf]AMN

D

 đều thì 
[image: image745.wmf]ABCD

^

 và 
[image: image746.wmf]CDR3
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.

Bài 3.
Ta có:

[image: image747.wmf]3
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Giá trị nhỏ nhất của y là 3 khi 
[image: image748.wmf]2
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ĐỀ SỐ 20
A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
 Mệnh đề nào sai:


a)
Mỗi số thực dương đều có hai căn bậc hai là hai số đối nhau.


b)
Mọi số thực đều có một căn bậc ba.


c)
Số âm không có căn bậc ba.


d)
Mọi số nguyên đều có căn bậc ba.

Câu 2.
Xác định a, b để hệ phương trình 
[image: image749.wmf]ax3y5

xby5
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ì

í
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î

 có nghiệm x = y = 1.


a)
a = b = 2


b)
a = 2; b = 4


c)
a = 2; b = 3


d)
a = 2; b = -4

Câu 3.
Đường tròn (O; r) nội tiếp tam giác đều ABC. Đường tròn (O; R) ngoại tiếp tam giác đều ấy. Khi đó:


a)
R = 2r



b)
R = r



c)

[image: image750.wmf]3

Rr

2
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d)
Một kết quả khác
Câu 4.
Diện tiíchxung quanh của một hình trụ là 
[image: image751.wmf]50

p

. Chiều cao hình trụ là h = 5. Khi đó bán kính đáy của hình trụ là:


a)
6




b)
5




c)
4




d)
3

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho 
[image: image752.wmf]x112
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a)
 Rút gọn M.


b)
Tìm x sao cho M > 0.

Bài 2.
Một đoàn xe chở 480 tấn hàng. Khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 8 tấn. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc?

Bài 3.
Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Điểm M thuộc đường tròn sao cho MA < MB. Tiếp tuyến tại B và M cắt nhau ở N. MN cắt AB tại K. OM cắt NB tại H.


a)
Tứ giác OAMN là hình gì?


b)
Chứng minh KH // MB.

Bài 4.
Tìm x; y thoả mãn 
[image: image753.wmf](
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Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	c
	d
	a
	b


B. TỰ LUẬN
Bài 1.

[image: image754.wmf]x112
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. ĐK: 
[image: image755.wmf]x0;x1
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a)

[image: image756.wmf](
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b)

[image: image757.wmf]M0x10x1

>Û->Û>

.

Bài 2.
Gọi x (chiếc) là số xe lúc đầu (x nguyên, dương)



Số xe lúc sau là: x + 3 (chiếc)



Lúc đầu mỗi xe chở: 
[image: image758.wmf]480

x

 (tấn hàng)



Lúc sau mỗi xe chở: 
[image: image759.wmf]480

x3

+

 (tấn hàng)



Ta có phương trình: 
[image: image760.wmf]2
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Giải phương trình ta được: 
[image: image761.wmf]1

x15
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(loại); 
[image: image762.wmf]2
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Vậy đoàn xe lúc đầu có 12 chiếc.

Bài 3. 
[image: image763.emf]H
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a)
Ta có:
AM // ON (cùng vuông góc với MB) 
[image: image764.wmf]Þ

 tứ giác OAMN là hình thang.


b)
Tam giác NHK có: 


[image: image765.wmf]HMNK; KBNH
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 O là trực tâm của tam giác NHK 
[image: image766.wmf]NOKHKH//MB.
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Bài 4.

[image: image767.wmf](
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ĐK: 
[image: image768.wmf]x0
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Đặt 
[image: image769.wmf]xz0
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, ta có phương trình: 
[image: image770.wmf](
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(2).


Xét (2) là phương trình bậc hai ẩn z thì phương trình có nghiệm khi 
[image: image771.wmf]'0
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[image: image772.wmf](
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với mọi y.


Để phương trình có nghiệm thì 
[image: image773.wmf]1
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Thế vào (1) ta tìm được 
[image: image774.wmf]1
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ĐỀ SỐ 21
A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Tính 
[image: image775.wmf]423423

+--

 ta được kết quả là:


a)
0



b)
1



c)
2



d)
3

Câu 2.
Đồ thị y = 2x – 1 là:


a)
Đường thẳng đi qua gốc toạ độ.


b)
Đường thẳng đi qua hai điểm (0; -1) và 
[image: image776.wmf]1
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c)
Đường thẳng đi qua hai điểm (0; 1) và 
[image: image777.wmf]1
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d)
Đường thẳng đi qua hai điểm (0; 2) và 
[image: image778.wmf]1
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Câu 3.
Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu: 
[image: image779.wmf]2
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a)
m < 2



b)
m > 2



c)
m > 0



d)
m > -2

Câu 4.
Cho đường tròn (O) đường kính AB; dây AC = 15cm; dây AD = 8cm; (C và D nằm trên cùng nửa đường tròn). Vẽ 
[image: image780.wmf]AHCD

^

 (H nằm ngoài đoạn CD). Biết AH = 5cm. Khi đó đường kính AB bằng:


a)
24cm



b)
12cm



c)
10cm



d)
20cm

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho 
[image: image781.wmf]x1x11
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a)
Rút gọn M.


b)
Tính M khi x = 2.

Bài 2.
Cho parabol (P): 
[image: image782.wmf]2

yx
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 và đường thẳng (D): y = mx – m + 1.


a)
Chứng minh rằng (D) và (P) luôn có điểm chung với mọi giá trị của m.


b)
Với giá trị nào của m thì (D) và (P) tiếp xúc với nhau?


c)
Vẽ trên cùng một hệ toạ độ đồ thị của hai hàm số tìm được ở câu b).

Bài 3.
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp trong đường tròn (O). Các đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm BC; K là điểm đối xứng với H qua M.


a)
Chứng minh: 
[image: image783.wmf]·

·

·
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.


b)
Chứng minh K nằm trên đường tròn (O).

Bài 4.
Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng số đó bằng lập phương của số tạo bởi chữ số hàng vạn và chữ số hàng nghìn của số đã cho (theo thứ tự đó).

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	c
	b
	c
	a


Giải thích câu 4:

[image: image784.emf]H
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Ta có:

[image: image785.wmf](
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. Thay số ta được: AB = 24cm.
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
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ĐK: 
[image: image787.wmf]x0;x1
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a)
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b)
Khi x = 2 thì M = 8.

Bài 2.
a)
Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là:


[image: image789.wmf](
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[image: image790.wmf](
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 với mọi giá trị của m



[image: image791.wmf]Þ


Phương trình (1) luôn luôn có nghiệm hay (D) và (P) luôn luôn có điểm chung với mọi giá trị của m.


b)
(D) tiếp xúc với (P) khi (1) có nghiệm kép hay 
[image: image792.wmf](
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Lúc đó phương trình của đường thẳng (D) là: y = 2x – 1.


c)
Vẽ đồ thị: Trên đồ thị ta thấy (P) và (D) tiếp xúc nhau tại điểm A(1; 1)


[image: image793.emf] 
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Bài 3.
[image: image794.emf]K
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a)
Tứ giác BFEC nội tiếp trong đường tròn đường kính BC nên: 
[image: image795.wmf]·

·

FEBFCB
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 (cùng chắn cung BF)

(1)



Tứ giác CEHD nội tiếp trong đường tròn đường kính CH nên: 
[image: image796.wmf]·

·

FCBBED

=

 (cùng chắn cung HD)
(2)



Tứ giác BHCK là hình bình hành nên: 
[image: image797.wmf]·

·

FCBCBK

=

 (so le trong)

(3)



Từ (1), (2) và (3) suy ra: 
[image: image798.wmf]·

·

·

FEBBEDCBK

==

.


b)
Vì BHCK là hình bình hành nên: BH // CK 
[image: image799.wmf]KCAC
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 hay 
[image: image800.wmf]·
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 AK là đường kính của đường tròn (O) 
[image: image801.wmf]Þ

 K nằm trên đường tròn (O).

Bài 4.
Gọi số cần tìm là 
[image: image802.wmf]abcde

, ta có: 
[image: image803.wmf]3

abcdeab
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.


Đặt 
[image: image804.wmf](
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[image: image805.wmf](
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Vì y < 1000 nên từ (1)

[image: image806.wmf](
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Từ (2) và (3) suy ra x = 32. Vậy số cần tìm là 
[image: image807.wmf]3

3232768
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ĐỀ SỐ 22
A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Đường thẳng 
[image: image808.wmf](
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là đường thẳng trùng với trục hoành khi:


a)

[image: image809.wmf]a2;b3
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b)

[image: image810.wmf]a2;b3
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c)
a = -2; b = 3

d)
a = -2; b = -3

Câu 2.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


a)
Phương trình 
[image: image811.wmf]2

x50

+=

là phương trình bậc hai ẩn x


b)
Phương trình 
[image: image812.wmf]2

mx3m10

+-=

là phương trình bậc hai ẩn x với mọi giá trị của m


c)
Phương trình 
[image: image813.wmf]2

xmx50

--+=

là phương trình bậc hai ẩn x với mọi giá trị của m


d)
Phương trình x – 1 = x không phải là phương trình bậc hai ẩn x.

Câu 3.
Tính:

[image: image814.wmf]202020
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 ta được kết quả là:


a)
1




b)
2




c)
3




d)
4

Câu 4.
Cho tam giác ABC vuông tại C; AB = 2AC nội tiếp trong đường tròn. Điểm M thuộc cung nhỏ BC. Gọi D là giao điểm của AC và BM; E là giao điểm của AM và BC. Số đo góc 
[image: image815.wmf]·
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bằng:


a)
600




b)
450




c)
300




d)
Một kết quả khác
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho hệ phương trình 
[image: image816.wmf]mxy10
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a)
Giải hệ khi m = 1.


b)
Tìm m để hệ phương trình vô nghiệm.

Bài 2.
Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc từ A đến B cách nhau 60km và đi đến C. Hướng chuyển động của họ vuông góc với nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc mỗi người, biết vận tốc người đi từ A nhỏ hơn vận tốc người đi từ B là 6km/h.

Bài 3.
Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC và CD lấy M và N sao cho 
[image: image817.wmf]·

0

MAN45

=

. BD cắt AN và AM lần lượt tại P và Q. Chứng minh:


a)
Năm điểm P, Q, M, C, N cùng nằm trên một đường tròn.


b)
Đường thẳng MN luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M, N thay đổi.


c)
Tỉ số 
[image: image818.wmf]APQ

PQMN

S

S

 không đổi khi M, N thay đổi.

Bài 4.
Xác định m để hai phương trình: 
[image: image819.wmf]2
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 và 
[image: image820.wmf](
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 có nghiệm chung.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a
	b
	d
	c


Giải thích câu 4:

[image: image821.emf]O

M

C

E

B A

D



Tam giác ABC vuông tại C nên nội tiếp trong đường tròn đường kính AB. Vì AB = 2AC nên 
[image: image822.wmf]·
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. Trong tam giác ABD có E là trực tâm nên 
[image: image823.wmf]DEAB
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. Do đó: 
[image: image824.wmf]·
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.
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho hệ phương trình 
[image: image825.wmf]mxy10
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a)
Khi m = 1, ta có hệ phương trình: 
[image: image826.wmf]36
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b)
Hệ phương trình vô nghiệm khi 
[image: image827.wmf]m1102
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Bài 2.
Gọi x (km/h) là vận tốc của người đi từ A (x > 0)



x + 6 (km/h) là vận tốc của người đi từ B



Quãng đường của mỗi người đi trong 2 giờ lần lượt là: 2x (km) và 2x + 12 (km)



Vì hướng chuyến động của họ vuông góc với nhau nên áp dụng định lý Pitago ta có:


[image: image828.wmf](
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Giải phương trình ta được: 
[image: image829.wmf]1

x24

=

(loại); 
[image: image830.wmf]2

x18

=

.

Vận tốc của người đi từ A là 18(km/h); của người đi từ B là 24(km/h).

Bài 3.

[image: image831.emf]H
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a)
Ta có:


[image: image832.wmf]·

·
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 ABMP nội tiếp 
[image: image833.wmf]·
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.



Tương tự:

[image: image834.wmf]·
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ADNQ nội tiếp 
[image: image835.wmf]·
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[image: image836.wmf]Þ

 M, Q, P, N, C cùng nằm trên một đường tròn đường kính MN.


b)
Ta có:

[image: image837.wmf]·

·

APBAMN
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 (cùng bù với 
[image: image838.wmf]·
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[image: image839.wmf]·
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 (cùng chắn cung AB của đường tròn đường kính AM)



Vẽ 
[image: image840.wmf]AHMN

^

ta chứng minh được: 
[image: image841.wmf]AHMABM

D=D

(cạnh huyền, góc nhọn) 
[image: image842.wmf]AHAB

Þ=

không đổi.



Vậy MN luôn tiếp xúc với đường tròn (A; AB).


c)
Tam giác AQN vuông cân tại Q nên 
[image: image843.wmf]ANAQ2

=

.



Tam giác APM vuông cân tại Q nên 
[image: image844.wmf]AMAP2

=

.




[image: image845.wmf]APQ
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(Hai tam giác có chung đường cao hạ từ P).




[image: image846.wmf]APM
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(Hai tam giác có chung đường cao hạ từ M).



[image: image847.wmf]Þ
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Bài 4.
Gọi 
[image: image849.wmf]0

x

là nghiệm chung của hai phương trình, ta có:


[image: image850.wmf](
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Từ (2) suy ra 
[image: image851.wmf]0

x0

¹

. Nhân cả hai vế của (1) với 
[image: image852.wmf]0

x

rồi cộng với (2) ta được: 
[image: image853.wmf]3
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Thay 
[image: image854.wmf]0
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vào hệ phương trình ta được: 
[image: image855.wmf]m20
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.


Vậy với m = -2 thì hai phương trình có nghiệm chung.

ĐỀ SỐ 23
A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Điều kiện của x để biểu thức 
[image: image856.wmf]x12xx3

x3x2x2x1

++

-+

-+--

 có nghĩa là:


a)

[image: image857.wmf]x0;x4

³¹




b)

[image: image858.wmf]x0;x4;x1

³¹¹



c)

[image: image859.wmf]x0;x1

³¹




d)

[image: image860.wmf]x0;x2;x1

³¹¹


Câu 2.
Tìm câu sai trong các câu sau:


a)
Đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x + 3 có hệ số góc bằng 2


b)
Đường thẳng song song với trục hoành có dạng y = m với 
[image: image861.wmf]m0

¹



c)
Đường thẳng song song với trục tung có dạng x = m với 
[image: image862.wmf]m0

¹



d)
Đường thẳng vuông góc với đường thẳng y = 2x + 3 có hệ số góc bằng -2.

Câu 3.
Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ hai dây AC và BD song song, thì:


a)
AC = BD


b)
AD = BC


c)
ABCD là hình chữ nhật

d)
Tất cả đều đúng

Hãy chọn câu đúng nhất.

Câu 4.
Hình ABCD khi quay quanh BC thì tạo ra:


a)
Một hình trụ

b)
Một hình nón


c)
Hai hình nón

d)
Hai hình trụ
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho 
[image: image863.wmf]22
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a)
Rút gọn A.


b)
Tìm các điều kiện của x và a để 
[image: image864.wmf]2

AA

>

.


c)
Tìm các điều kiện của x và a để 
[image: image865.wmf]1

A

4

£

.

Bài 2.
Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A. Sau đó 5 giờ 20 phút, một ca nô cũng khởi hành từ A đuổi theo và gặp thuyền cách bến A 20km. Tìm vận tốc của thuyền, biết vận tốc ca nô nhanh hơn thuyền là 12km/h.

Bài 3.
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp trong đường tròn (O; R). Các đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H. Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh:


a)

[image: image866.wmf]OAEF

^

.


b)
H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.


c)
Nếu AD + BE + CF = 9r thì tam giác ABC đều.

Bài 4.
Tìm các giá trị của x; y thoả mãn: 
[image: image867.wmf](
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Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	b
	d
	d
	c


B. TỰ LUẬN
Bài 1.

[image: image868.wmf]22
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ĐK: 
[image: image869.wmf]x0;a0
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a)

[image: image870.wmf]22
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· Nếu 
[image: image871.wmf]xa
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 thì 
[image: image872.wmf]xaax
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[image: image873.wmf]0xa
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 thì 
[image: image874.wmf]axax2a
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b)
Nếu 
[image: image875.wmf]xa
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 thì 
[image: image876.wmf]2
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Nếu 
[image: image877.wmf]0xa
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 thì 
[image: image878.wmf]2
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c)
Nếu 
[image: image879.wmf]xa
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 thì 
[image: image880.wmf]111
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Nếu 
[image: image881.wmf]0xa
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 thì 
[image: image882.wmf]12a1
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Bài 2.
Gọi x (km/h) là vận tốc của thuyền (x > 0)



Vận tốc của ca nô là x + 12 (km/h)



Thời gian thuyền đi 20km là: 
[image: image883.wmf]20

x

 (giờ)



Thời gian ca nô đi 20km là: 
[image: image884.wmf]20
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 (giờ)



Ta có phương trình: 
[image: image885.wmf]2
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Giải phương trình ta được 
[image: image886.wmf]12

x3;x15

==-

(loại)



Vậy vận tốc của thuyền là 3km/h.

Bài 3.
[image: image887.emf]�
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a)
Vẽ tiếp tuyến Ax ta có: 
[image: image888.wmf]·

·

OAAx; xABACB
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(cùng chắn cung AB)



mà

[image: image889.wmf]·

·
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(cùng bù với 
[image: image890.wmf]·
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[image: image891.wmf]·
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b)
Tứ giác BFEC nội tiếp trong đường tròn đường kính BC nên: 
[image: image892.wmf]·

·

FEBFCB

=

(cùng chắn cung BF)



Tứ giác CDHE nội tiếp trong đường tròn đường kính CH nên: 
[image: image893.wmf]·

·

FCBHED

=

(cùng chắn cung HD)




[image: image894.wmf]·

·

FEHHED
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 EH là phân giác của 
[image: image895.wmf]·

FED.




Chứng minh tương tự H là giao điểm các phân giác trong của tam giác DEF nên H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.


c)
Áp dụng công thức: 
[image: image896.wmf](
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[image: image897.wmf](
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Lại có

[image: image898.wmf](
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Suy ra 
[image: image899.wmf](
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Đẳng thức xảy ra khi AB = BC = AC.


Vậy nếu AD + BE + CF = 9r thì tam giác ABC đều.

Bài 4.


[image: image900.wmf](
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[image: image901.wmf]Þ
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ĐỀ SỐ 24
A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Kết quả nào đúng?


a)

[image: image903.wmf]6776

>




b)

[image: image904.wmf]33

6776

<




c)

[image: image905.wmf]33

67761

->




d)

[image: image906.wmf]33

6776

=


Câu 2.
Giải phương trình: 
[image: image907.wmf]2

x3x310

-+-=

ta được:


a)
Một nghiệm là số vô tỉ, một nghiệm là số nguyên.


b)
Cả hai nghiệm đều là số hữu tỉ.


c)
Cả hai nghiệm đều là số vô tỉ.


d)
Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 3.
AB và CD là hai dây cung của đường tròn (O)


a)
Khoảng cách từ O đến AB và CD luôn bằng nhau


b)
Khoảng cách từ O đến AB và CD bằng nhau khi AB = CD


c)
Khoảng cách từ O đến AB luôn lớn hơn khoảng cách từ O đến CD


d)
Khoảng cách từ O đến AB luôn nhỏ hơn khoảng cách từ O đến CD

Câu 4.
Một hình cầu có thể tích và diện tích mặt cầu bằng nhau về giá trị (không xét đơn vị). Tính bán kính hình cầu đó ta được:


a)
1



b)
2



c)
3



d)
6

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho phương trình: 
[image: image908.wmf]22
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a)
Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Xác định dấu của các nghiệm.


b)
Gọi 
[image: image909.wmf]12

x;x

là các nghiệm của phương trình. Tìm m để 
[image: image910.wmf]22

12

xx

+

 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2.
Một ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Khi còn cách trung điểm quãng đường 60km thì xe tăng tốc thêm 10km/h nên đã đến sớm dự định là 1 giờ. Tính quãng đường AB.

Bài 3.
Cho nửa đường tròn (O) đường kính EF. Vẽ trung trực của EF cắt nửa đường tròn tại I. Trên tia đối của tia IO lấy điểm A sao cho IA = IO. Vẽ hai tiếp tuyến AP và AQ cắt đường thẳng EF tại B và C.


a)
Chứng minh các tam giác IOP và ABC đều.


b)
Tiếp tuyến vẽ từ điểm S thuộc cung PQ cắt AP; AC tại H và K. Tính 
[image: image911.wmf]·

HOK

.


c)
PQ cắt OH và OK tại M và N. Chứng minh M, O, Q, K cùng nằm trên một đường tròn.


d)
Chứng minh HK = 2MN.

Bài 4.
Tìm x, y, z thoả mãn: xy + yz = 8; yz + zx = 9; zx + xy = 5.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	b
	a
	b
	c


B. TỰ LUẬN
Bài 1.

[image: image912.wmf]22

x2mxmm10
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a)
Vì phương trình có hệ số a = 1 > 0 và 
[image: image913.wmf]2
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 nên ac < 0 với mọi m.



Vậy phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu.


b)
Áp dụng hệ thức Viete ta có:


[image: image914.wmf]2
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[image: image915.wmf](
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 với mọi m

Vậy giá trị nhỏ nhất của 
[image: image916.wmf]22
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 là 
[image: image917.wmf]7
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 khi 
[image: image918.wmf]1
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Bài 2.
Gọi 2x (km) là quãng đường AB (x > 0)



Thời gian dự định đi từ A đến B là: 
[image: image919.wmf]2xx
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(giờ)



Thời gian đi đoạn đầu là: 
[image: image920.wmf]x60

40
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(giờ)



Thời gian đi đoạn đường sau: 
[image: image921.wmf]x60
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(giờ)



Ta có phương trình: 
[image: image922.wmf]x60x60x
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Giải phương trình ta được x = 140



Vậy quãng đường AB dài 280km.

Bài 3.
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a)
Ta có:

[image: image924.wmf]1
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[image: image925.wmf]Þ



[image: image926.wmf]·
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b)
Ta có:

[image: image927.wmf]·
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c)

[image: image928.wmf]·
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d)

[image: image929.wmf]·
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[image: image930.wmf]11
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Bài 4.
Từ giả thiết

xy + yz = 8; yz + zx = 9; zx + xy = 5







[image: image931.wmf]Þ


xy + yz + zx = 11
[image: image932.wmf]Þ

 xy = 2; yz = 6; zx = 3 
[image: image933.wmf]Þ

 
[image: image934.wmf](
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[image: image935.wmf]xyz6
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.



Nếu xyz = 6 thì x = 1; y = 2; z = 3



Nếu xyz = -6 thì x = -1; y = -2; z = -3.

ĐỀ SỐ 25
A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Tìm m để đường thẳng 
[image: image936.wmf]2

ymxm1

=+-

 đi qua gốc toạ độ ta được:


a)

[image: image937.wmf]m1

=±





b)
m = 0


c)

[image: image938.wmf]m2

=




d)

[image: image939.wmf]m2

=-


Câu 2.



1.
Nếu phương trình 
[image: image940.wmf]2

axbxc0

++=

có hai nghiệm 
[image: image941.wmf]12

x;x

thì tổng và tích các nghiệm đó là 
[image: image942.wmf]12

b
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 và 
[image: image943.wmf]12

c
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.


2.
Nếu có hai số x và y thoả mãn x + y = S và x.y = P thì x; y là hai nghiệm của phương trình 
[image: image944.wmf]2

XSXP0

-+=

.


3.
Nếu a + b + c = 0 thì phương trình 
[image: image945.wmf]2

axbxc0

++=

có hai nghiệm 
[image: image946.wmf]12

c
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Trong các câu trên thì:


a)
Chỉ có câu 1 sai



b)
Chỉ có câu 2 sai



c)
Tất cả 3 câu đều đúng.

Câu 3.
Một đường tròn có chu vi C và diện tích của hình tròn đó là S. Nếu S và C có cùng giá trị (không kể đơn vị) thì bán kính của đường tròn đó là:


a)
1




b)
2




c)
3




d)
4

Câu 4.
Một hình nón có chiều cao bằng 12cm; đường sinh 13cm. Diện tích xung quanh của hình nón là:


a)

[image: image947.wmf]2

144cm




b)

[image: image948.wmf]2

169cm




c)

[image: image949.wmf]2

242cm




d)
Một kết quả khác
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
Chứng minh: 
[image: image950.wmf]681224230
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b)
So sánh: 
[image: image951.wmf]2351348

+-+

và 
[image: image952.wmf]62

+


Bài 2.
Cho phương trình 
[image: image953.wmf](
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a)
Giải phương trình khi m = 2.


b)
Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.


c)
Tìm một hệ thức giữa các nghiệm độc lập đối với m.

Bài 3.
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. C là một điểm thuộc nửa đường tròn. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên đoạn AB lấy điểm E sao cho AE = AC; DE cắt BC tại H; AH cắt nửa đường tròn tại K. Chứng minh:


a)

[image: image954.wmf]·

·

DAHBAH

=

.


b)
OK vuông góc BC.


c)
Tứ giác ACHE nội tiếp.


d)
B, K, D thẳng hàng.

Bài 4.
Cho các số thực a, b, c khác 0 thoả mãn: a + b + c = abc và 
[image: image955.wmf]2

abc

=

. Chứng minh: 
[image: image956.wmf]2

a3

³

.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a
	c
	b
	d


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)

[image: image957.wmf](
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.


b)

[image: image958.wmf](
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[image: image959.wmf](
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Bài 2.

[image: image960.wmf](
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a)
Khi m = 2, ta có phương trình: 
[image: image961.wmf]2

x2x10

--=

.



Giải phương trình ta được: 
[image: image962.wmf]12

x12;x12

=+=-

.


b)
Ta có:

[image: image963.wmf](
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 với mọi m.



Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.


c)
Áp dụng hệ thức Viete, ta có: 
[image: image964.wmf]1212

Sxx2m2; Px.xm3S2P4
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.



Vậy hệ thức giữa các nghiệm không phụ thuộc vào m là: 
[image: image965.wmf]1212

xx2xx4.
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Bài 3.
[image: image966.emf]�
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a)
Ta có:

[image: image967.wmf](
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·
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 và 
[image: image968.wmf]·

·
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[image: image969.wmf]Þ


DE và BC là hai đường cao của tam giác ABD




[image: image970.wmf]Þ


AH cũng là đường cao của tam giác cân ABD nên cũng là phân giác



[image: image971.wmf]Þ



[image: image972.wmf]·

·

DAHBAH
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.


b)

[image: image973.wmf]Þ



[image: image974.wmf]»

»
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.


c)
Vì 
[image: image975.wmf]·

·

ACBAED1v

==

nên tứ giác ACHE nội tiếp đường tròn đường kính AH.


d)
Ta có:

[image: image976.wmf]·

AKB1v
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 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)




[image: image977.wmf](
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Vậy B, K, D thẳng hàng.

Bài 4.
Từ giả thiết: a + b + c = abc và a2 = bc 
[image: image978.wmf]3
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 b và c là hai nghiệm của phương trình: 
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[image: image980.wmf](
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Vì (1) có nghiệm nên 
[image: image981.wmf](
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Mà 
[image: image982.wmf]22
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nên 
[image: image983.wmf]2
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hay 
[image: image984.wmf]2
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ĐỀ SỐ 26

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Đồ thị hàm số 
[image: image985.wmf](

)

2

yaxa0

=¹

là:


a)
Parabol đỉnh O(0; 0)


b)
Parabol đỉnh O(0; 0), luôn nằm phía trên trục hoành

c)
Parabol đỉnh O(0; 0), luôn nằm phía dưới trục hoành

d)
Parabol đỉnh O(0; 0), nằm phía trên trục hoành nếu a > 0; nằm phía dưới trục hoành nếu a < 0, nhận trục tung làm trục đối xứng.

Câu 2.
Phương trình 
[image: image986.wmf]22

xx1m0

---=



a)
Không có nghiệm với mọi giá trị của m


b)
Luôn có nghiệm kép với mọi giá trị của m


c)
Luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m


d)
Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 3.
[image: image987.emf]�
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Trong hình vẽ trên cho: 
[image: image988.wmf]·

0
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. Tính 
[image: image989.wmf]·

ACD

, kết quả là:


a)
100



b)
150



c)
200



d)
22,50
Câu 4.
Diện tích của hình tròn sẽ thay đổi thế nào nếu bán kính tăng lên 
[image: image990.wmf]2

lần?


a)
Tăng 2 lần

b)
Tăng 4 lần

c)
Tăng 8 lần

d)
Giữ nguyên

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho phương trình 
[image: image991.wmf]2

xx20

--=



a)
Giải phương trình

b)
Vẽ hai đồ thị 
[image: image992.wmf]2

yx

=

 và y = x + 2 trên cùng một hệ trục toạ độ.

Bài 2.
Tìm hai số tự nhiên hơn kém nhau 5 đơn vị và tích của chúng bằng 150.

Bài 3.
Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C. Vẽ đường tròn đi qua B và C. Vẽ hai tiếp tuyến AE và AF (E và F là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm BC.


a)
Chứng minh: 
[image: image993.wmf]2

AEAB.AC

=

. Từ đó suy ra E và F nằm trên một đường tròn cố định khi (O) thay đổi.


b)
Đường thẳng FI cắt (O) tại D. Chứng minh ED // AB.

Bài 4.
Tìm số có ba chữ số sao cho tỉ số giữa số đó và tổng các chữ số của nó là bé nhất.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	d
	c
	b
	a


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
Giải phương trình 
[image: image994.wmf]2

xx20

--=

, ta được: 
[image: image995.wmf]12

x1;x2

=-=

.


b)
Đồ thị:


[image: image996.emf] 
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Bài 2.
Gọi hai số cần tìm là x và x + 5 
[image: image997.wmf](
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Ta có phương trình:

[image: image998.wmf](
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[image: image999.wmf]12
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Vậy hai số cần tìm là 10 và 15.

Bài 3.
[image: image1000.emf]�
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a)
Ta có:

[image: image1001.wmf](
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[image: image1002.wmf]Þ



[image: image1003.wmf]AEAB.ACAFE,F
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 cùng nằm trên đường tròn 
[image: image1004.wmf](

)

A;AB.AC

 cố định khi (O) thay đổi.


b)
Ta có năm điểm A, E, O, I, F cùng nằm trên đường tròn đường kính AO




[image: image1005.wmf]·
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 (cùng chắn cung AF)





[image: image1006.wmf]·

·

EDFAEF
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(cùng chắn cung EF)




[image: image1007.wmf]·
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Bài 4.
Gọi số có ba chữ số cần tìm là 
[image: image1008.wmf](
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Ta có:

[image: image1009.wmf]abc100a10bc99ab
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Với a, b xác định thì k bé nhất khi c lớn nhất 
[image: image1010.wmf]c9
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.




[image: image1011.wmf](
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Với a xác định thì k bé nhất khi b lớn nhất 
[image: image1012.wmf]b9
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[image: image1013.wmf](
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 bé nhất khi a bé nhất 
[image: image1014.wmf]a1

Þ=

.


Vậy số phải tìm là 199 và 
[image: image1015.wmf]199
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ĐỀ SỐ 27

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Với 
[image: image1016.wmf]x423

=+

 thì trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị bằng 0?


a)

[image: image1017.wmf]2

x2x1

-+




b)

[image: image1018.wmf]2

x2x2

-+




c)

[image: image1019.wmf]2

x2x2

--




d)

[image: image1020.wmf]2

x2x1

--


Câu 2.
Cho hàm số f(x) = mx + m – 1. Xác định m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 3) ta được:


a)
m = 0



b)
m = 1



c)
m = 2



d)
m = -2

Câu 3.
Cho hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A (hình vẽ). Biết OA = 6. Diện tích phần còn lại của hình tròn lớn là:


a)

[image: image1021.wmf]27

p





b)

[image: image1022.wmf]18

p





c)

[image: image1023.wmf]3

p






d)

[image: image1024.wmf]p
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B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Xác định hệ số a của hàm số 
[image: image1026.wmf]2

yax

=

 biết đồ thị của nó đi qua điểm M(2; 1). Vẽ đồ thị.

Bài 2.
Lớp 9A được phân công trồng 480 cây xanh. Lớp dự định chia đều cho số học sinh, nhưng khi lao động có 8 bạn vắng nên mỗi bạn có mặt phải trồng thêm 3 cây mới xong. Tính số học sinh lớp 9A.

Bài 3.
Cho tam giác ABC nhọn và AB < AC nội tiếp trong đường tròn (O). Đường phân giác góc A cắt (O) tại M; AH là đường cao của tam giác ABC. I là trung điểm BC, D và E là hình chiếu của M trên AB và AC.


a)
Chứng minh AM là phân giác góc OAH.


b)
Chứng minh 
[image: image1027.wmf]MBDMCE

D=D

.


c)
Tia MO cắt (O) tại N. Vẽ OF vuông góc NC 
[image: image1028.wmf](

)

FNC

Î

. Chứng minh tứ giác OICF nội tiếp và 
[image: image1029.wmf]1

OFBM

2

=

.


d)
Chứng minh đường tròn (O) và đường tròn ngoại tiếp tứ giác OICF tiếp xúc nhau.

Bài 4.
Cho 
[image: image1030.wmf]xyzt

yztztxtxyxyz
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. Tính giá trị của 
[image: image1031.wmf]xyyzzttx
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Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	c
	c
	a


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
Đồ thị hàm số 
[image: image1032.wmf]2

yax

=

 đi qua M(2; 1) nên 
[image: image1033.wmf]1
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b)
Đồ thị

[image: image1034.emf] 
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Bài 2.
Gọi x là số học sinh lớp 9A (x nguyên; x > 8)



Theo dự định, mỗi học sinh phải trồng: 
[image: image1035.wmf]480

x

(cây)



Thực tế, mỗi em trồng: 
[image: image1036.wmf]480

x8

-

(cây)



Ta có phương trình: 
[image: image1037.wmf]2
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Giải phương trình ta được: 
[image: image1038.wmf]12

x40; x32

==-

(loại)



Vậy số học sinh lớp 9A là 40.

Bài 3.
[image: image1039.emf]�
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a)
Ta có:
OI // AH (cùng vuông góc với BC)





[image: image1040.wmf]Þ



[image: image1041.wmf]·

·

HAMOMA

=

 (so le trong)






[image: image1042.wmf]·

·

OAMOMA

=

 (tam giác OAM cân tại O)





[image: image1043.wmf]Þ



[image: image1044.wmf]·

·

HAMOAM

=Þ

 AM là phân giác 
[image: image1045.wmf]·

OAH

.


b)
Từ câu a) suy ra: BM = CM; MD = ME (tính chất tia phân giác)


[image: image1046.wmf]MBDMCE

ÞD=D

(cạnh huyền, cạnh góc vuông).


c)
Vì 
[image: image1047.wmf]·

·

OFCOIC1v

==

nên tứ giác OICF nội tiếp trong đường tròn (O') đường kính OC.



OF là đường trung bình của tam giác NMC nên 
[image: image1048.wmf]11

OFCMBM

22

==

.


d)
Ta có OO' = OC – O'C nên (O) và (O') tiếp xúc tại C.

Bài 4.
Từ giả thiết suy ra:


[image: image1049.wmf]xyzt
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hay


[image: image1050.wmf]xyztyztxztxytxyz
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· Nếu x + y + z + t = 0 thì M = -4

· Nếu 
[image: image1051.wmf]xyzt0

+++¹

thì suy ra x = y = z = t nên M = 4.

ĐỀ SỐ 28

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Cho ba điểm A(3; -1), B(2; 1), C(0; 1). Phương trình của đường thẳng d đi qua C và song song với đường thẳng AB là:


a)
y = -2x + 1



b)
y = x + 1


c)
y = 3x + 1


d)
y = -x + 1

Câu 2.
Cho hàm số 
[image: image1052.wmf](

)

2

yfxx

==-

. Trong các câu sau, câu nào đúng?


a)
Hàm số trên đồng biến khi x > 0


b)
Hàm số trên đồng biến khi x < 0


c)

[image: image1053.wmf](
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d)

[image: image1054.wmf](
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Câu 3.
Trong hình vẽ, ta có:


a)

[image: image1055.wmf]MAT~MTB

DD



b)

[image: image1056.wmf]2

MTMA.MB

=



c)

[image: image1057.wmf]MA.MBMC.MD

=



d)
Cả ba kết luận trên đều đúng.


Hãy chọn câu đúng nhất.

Câu 4.
Trong đường tròn (O; R) vẽ dây AB = R. Số đo cung nhỏ AB là:


a)
300





b)
450




c)
600




d)
900
B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
Cho các số a, b, c thoả mãn điều kiện: b > a + c > 0. Chứng minh rằng 
[image: image1058.wmf]2

b4ac

>

.


b)
Rút gọn biểu thức: 
[image: image1059.wmf]415415235

++---

.

Bài 2.
Một ô tô khởi hành từ A để đi đến B cách nhau 240km. Một giờ sau, ô tô thứ hai cũng khởi hành từ A đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất 10km/h nên đã đuổi kịp ô tô thứ nhất ở chính giữa quãng đường AB. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài 3.
Cho tam giác cân ABC (AB = AC) nội tiếp đường tròn (O). Điểm M thuộc cung nhỏ AC. Vẽ tia Cx đi qua M và D là điểm đối xứng với A qua O.


a)
Chứng minh AM là phân giác của 
[image: image1060.wmf]·

BMx

.


b)
Trên tia đối của tia MB lấy điểm H sao cho MH = MC. Chứng minh MD // CH.


c)
Gọi K là trung điểm của CH. Chứng minh ba điểm A, M, K thẳng hàng.

Bài 4.
Tìm 
[image: image1061.wmf]n

Î

¢

 để: 
[image: image1062.wmf]432

n2n2nn7

++++

 là số chính phương.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a
	b và d
	d
	c


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
a)
Ta có:

[image: image1063.wmf](
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[image: image1064.wmf](
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vì b > a + c > 0

b)
A 
= 

[image: image1065.wmf]82158215
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[image: image1066.wmf](
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Bài 2.
Gọi x (km/h) là vận tốc ô tô thứ nhất (x > 0)



x + 10 (km/h) là vận tốc ô tô thứ hai



Thời gian ô tô thứ nhất đi đến chỗ gặp nhau là: 
[image: image1067.wmf]120

x

(giờ)



Thời gian ô tô thứ hai đi đến chỗ gặp nhau là: 
[image: image1068.wmf]120

x10

+

(giờ)



Ta có phương trình: 
[image: image1069.wmf]2

120120

1x10x12000

xx10

-=Û+-=
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Giải phương trình ta được 
[image: image1070.wmf]12

x30; x40

==-

(loại)



Vận tốc của ô tô thứ nhất là 30km/h



Vận tốc của ô tô thứ hai là 40km/h.

Bài 3.
[image: image1071.emf]�
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a)
Vì D đối xứng với A qua O và AO là đường trung trực của BC nên 
[image: image1072.wmf]»

»

BDCD

=Þ

MD là phân giác của 
[image: image1073.wmf]·

BMC

. Mà 
[image: image1074.wmf]·

AND1v

=

 (nội tiếp nửa đường tròn) hay 
[image: image1075.wmf]AMMD

^

. Vậy AM là phân giác của 
[image: image1076.wmf]·

BMx

.


b)
Ta có:

[image: image1077.wmf]·

·

BMC2.MHC

=

 (góc ngoài của tam giác cân MHC)






[image: image1078.wmf]·

·

BMC2.BMD

=

 (câu a)





[image: image1079.wmf]Þ



[image: image1080.wmf]·

·

MHCBMDMD//HC

=Þ

.


c)
Ta có:

[image: image1081.wmf]MKHC

^

(tam giác HMC cân)






[image: image1082.wmf]AMMD; MD//HCAMHC

^Þ^

.



Vậy A, M, K thẳng hàng.

Bài 4.


[image: image1083.wmf]432

n2n2nn7
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 là số chính phương 




[image: image1084.wmf]Û



[image: image1085.wmf](
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[image: image1086.wmf]Û



[image: image1087.wmf]4322
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[image: image1088.wmf]Û



[image: image1089.wmf](
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[image: image1090.wmf]Û



[image: image1091.wmf](
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[image: image1092.wmf]Û



[image: image1093.wmf](

)

(

)

22

k2n2n1k2n2n127

+++---=



Xét các trường hợp xảy ra ta tìm được n = 2 hoặc n = -3.

ĐỀ SỐ 29

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Tìm cách viết đúng:


a)

[image: image1094.wmf](

)

(

)

3.53.53.5

=--=--




b)

[image: image1095.wmf]3.123.12366

===



c)

[image: image1096.wmf]3.123.123666

====±




d)

[image: image1097.wmf]3.123.12366

===-


Câu 2.
Nếu phương trình bậc hai 
[image: image1098.wmf]2

axbxc0

++=

có một nghiệm bằng 1 thì:


a)
a + b + c = 0


b)
a – b + c = 0


c)
a – b – c = 0


d)
a + b – c = 0

Câu 3.
Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) khi:


a)

[image: image1099.wmf]µ

µ

µ

µ

0

ABCD360

+++=







b)

[image: image1100.wmf]µ

µ

µ

µ

0

ABCD180

+=+=




c)

[image: image1101.wmf]µ

µ

µ

µ

0

ACBD180

+=+=







d)
Cả ba kết luận trên đều đúng
Câu 4.
Trong các công thức sau, công thức nào tính thể tích hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy là R:


a)

[image: image1102.wmf]2Rh

p





b)

[image: image1103.wmf]2

1

Rh

3

p




c)

[image: image1104.wmf]3

4

R

3

p




d)

[image: image1105.wmf]2

Rh

p


B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Cho phương trình 
[image: image1106.wmf]22

x10xm0

--=


(1)


a)
Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm trái dấuvới mọi giá trị 
[image: image1107.wmf]m0

¹

.


b)
Chứng minh rằng nghiệm của phương trình (1) là nghịch đảo của các nghiệm của phương trình: 
[image: image1108.wmf]22

mx10x10

+-=


(2) với 
[image: image1109.wmf]m0

¹

.


c)
Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có nghiệm thoả mãn điều kiện 
[image: image1110.wmf]12

6x5x5

+=

.

Bài 2.
Cho hàm số 
[image: image1111.wmf]2

yxbxc

=++



a)
Xác định các hệ số b và c biết đồ thị hàm số đi qua các điểm A(1; 2) và B(2; 1).


b)
Với b, c vừa tìm được, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số.


c)
Chứng minh rằng đường thẳng y = 2x – 4 tiếp xúc với đồ thị của hàm số trên.

Bài 3.
Cho tam giác đều ABC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B vẽ tia Ax sao cho 
[image: image1112.wmf]·

0

xAC40

=

. Tia Ax cắt tia BC tại D. Đường tròn (O) đường kính CD cắt AD tại E. Đường trung trực của CD cắt AD tại M.


a)
Chứng minh AHCE nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn đó.


b)
Chứng minh CA = CM.


c)
Đường thẳng HE cắt (O) tại K. Vẽ đường kính HN của đường tròn (I). HN cắt đường thẳng DK tại P. Chứng minh NPKE nội tiếp.

Bài 4.
Tìm x, y, z, t thoả mãn 
[image: image1113.wmf](

)

2222

xyztxyzt
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.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	b
	a
	c
	d


B. TỰ LUẬN
Bài 1.

[image: image1114.wmf]22

x10xm0

--=


(1)


a)
Vì a = 1 > 0; 
[image: image1115.wmf]2

cm0ac0

=-<Þ<

nên phương trình có hai nghiệm trái dấu với mọi 
[image: image1116.wmf]m0

¹

.


b)
Gọi a là nghiệm của phương trình (1) ta có:

[image: image1117.wmf]22

a10am0

--=

.



Vì 
[image: image1118.wmf]a0

¹

 nên chia cả hai vế cho 
[image: image1119.wmf]2

a

 ta được:


[image: image1120.wmf]2

2

11

110.m.0

am

--=

 hay 
[image: image1121.wmf]2

2

111

m.10.10

aaa

+-=Þ

 là nghiệm của phương trình 
[image: image1122.wmf]22

mx10x10

+-=

.

Vậy nghiệm của phương trình (1) là nghịch đảo của các nghiệm của phương trình: 
[image: image1123.wmf]22

mx10x10

+-=


(2) với 
[image: image1124.wmf]m0

¹

.


c)
Áp dụng hệ thức Viete, ta có:

[image: image1125.wmf]2

1212

Sxx10;     Px.xm

=+===-

.

Kết hợp với giả thiết 
[image: image1126.wmf]12

6x5x5

+=

, ta được: 
[image: image1127.wmf]2
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x45; x55x.xm2475m2475

=-=Þ=-=-Þ=±


Bài 2.
a)
Đồ thị hàm số 
[image: image1128.wmf]2

yxbxc

=++

 đi qua các điểm A(1; 2) và B(2; 1) nên: 
[image: image1129.wmf]bc1b4
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b)

[image: image1130.wmf](

)

2

2

yx4x5x211
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 với mọi x. Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1 khi x = 2.


c)
Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng y = 2x – 4 và đồ thị hàm số trên là:


[image: image1131.wmf](

)

2

22

x4x52x4x6x90x30

-+=-Þ-+=Þ-=

. Phương trình có nghiệm kép x = 3.

Vậy hai đồ thị tiếp xúc nhau tại M(3; 2).

Bài 3.
[image: image1132.emf]M
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a)
Ta có:

[image: image1133.wmf]·

0

CED90
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 (nội tiếp nửa đường tròn) 
[image: image1134.wmf]·

·

0

CEACHA90

Þ==

 nên tứ giác AHCE nội tiếp trong đường tròn đường kính AC. Tâm I là trung điểm AC.


b)
Ta có:

[image: image1135.wmf]·

·

·
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0000

BAD100; ABD60MDC20AMC40

==Þ=Þ=

 (góc ngoài tam giác MCD)




[image: image1136.wmf]CAM

ÞD

 cân tại C 
[image: image1137.wmf]Þ

 CA = CM.


c)
Ta có:

[image: image1138.wmf]·

·

0

HNEHAE70
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 (cùng chắn cung HE) 
[image: image1139.wmf]·

0
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Þ=

.



Ta tính được:

[image: image1140.wmf]·

·

·

·
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DKE110PKE70PNEPKE180
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.



Vậy tứ giác NPKE nội tiếp.

Bài 4.

[image: image1141.wmf](
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Nhân cả hai vế của phương trình với 4:



[image: image1142.wmf](
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Suy ra x = y = z = t = 0.

ĐỀ SỐ 30

A TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Biểu thức 
[image: image1143.wmf]3

x1

+

 có nghĩa khi:


a)

[image: image1144.wmf]x1
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b)

[image: image1145.wmf]x1

=-





c)

[image: image1146.wmf]x1
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d)
Với mọi x

Câu 2.
Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình bậc hai: 
[image: image1147.wmf](
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a)
m = 1



b)

[image: image1148.wmf]m1

¹-





c)
m = 0



d)
Với mọi m

Câu 3.
Cho 2 đường tròn đồng tâm (hình vẽ). Dây AB của đường tròn lớn là tiếp tuyến của đường tròn nhỏ. Biết AB = 10. Diện tích hình vành khăn là:


a)

[image: image1149.wmf]10

p





b)

[image: image1150.wmf]20

p





c)

[image: image1151.wmf]25

p





d)

[image: image1152.wmf]100

p


[image: image1153.emf]I
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Câu 4.
Cho tam giác vuông ABC có cạnh huyền BC = 20, đường cao AH = 9,6. Tính 
[image: image1154.wmf](
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b)
400
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192




d)
384

B. TỰ LUẬN
Bài 1.
Rút gọn biểu thức:


[image: image1155.wmf]841
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Bài 2.
Tìm số có hai chữ số biết: Tổng các chữ số của nó bằng 
[image: image1156.wmf]1

4

 số đó; tích các chữ số của nó bằng 
[image: image1157.wmf]1

2

 số đó.

Bài 3.
Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia BA lấy điểm C sao cho BC = R. Vẽ dây BD = R. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc BC cắt tia AD tại M.


a)
Tính AD.AM.


b)
Tính chu vi và diện tích tam giác ABM; tam giác ABD theo R.


c)
Cung BD chia tam giác ABM thành hai phần. Tính diện tích phần ở ngoài đường tròn.

Bài 4.
Giải phương trình 
[image: image1158.wmf]20042005

x3x41

-+-=

.

Hướng dẫn giải
A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	d
	b
	c
	a


B. TỰ LUẬN
Bài 1.

[image: image1159.wmf]841841
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[image: image1160.wmf]B23.223.2223.2223
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Bài 2.
Gọi số cần tìm là 
[image: image1161.wmf]ab10ab
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với 
[image: image1162.wmf]a,b;0a9;0b9
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Ta có: Tổng các chữ số của nó bằng 
[image: image1163.wmf]1

4

 số đó 
[image: image1164.wmf](
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hay b = 2a
(1)



Tích các chữ số của nó bằng 
[image: image1165.wmf]1

2

 số đó 
[image: image1166.wmf](
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hay 2ab = 10a + b
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Thế (1) vào (2), ta được: 
[image: image1167.wmf]2
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.



Vậy số cần tìm là 36.

Bài 3.
[image: image1168.emf]M
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a)
Ta có:

[image: image1169.wmf]2
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b)
Ta tính được:

[image: image1170.wmf]ADR3AM2R3DMAMADR3

=Þ=Þ=-=

.



Do đó 
[image: image1171.wmf]ABM

D

cân tại B 
[image: image1172.wmf]BMAB2R

Þ==

.



Chu vi tam giác ABD là: AD + DB + BA = 
[image: image1173.wmf](
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Chu vi tam giác ABM là: 
[image: image1174.wmf](
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ABBMMA2R23

++=+




Diện tích tam giác ABD bằng: 
[image: image1175.wmf]2

11

AD.BDR3

22
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Diện tích tam giác ABM bằng: 
[image: image1176.wmf]2

1

AM.BDR3

2

=



c)
Diện tích tam giác BMD là: 
[image: image1177.wmf]2

BMD

11
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22

==




Diện tích hình quạt tròn BOD là: Squạt = 
[image: image1178.wmf]2

1

R

6

p




Diện tích tam giác đều BOD là: 
[image: image1179.wmf]2

BOD

1

SR3

4

=




Diện tích hình viên phân cung BD là: Svp = Squạt 
[image: image1180.wmf]-

SBOD = 
[image: image1181.wmf](
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Diện tích cần tìm là: 
[image: image1182.wmf](
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12
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.

Bài 4.


[image: image1183.wmf]20042005
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Ta có x = 3 hoặc x = 4 là nghiệm của phương trình
· Nếu x < 3 thì 
[image: image1184.wmf]x44x1

-=->

. Phương triìn vô nghiệm.

· Nếu 3 < x < 4 thì 
[image: image1185.wmf]x31

-<

và 
[image: image1186.wmf]x41

-<

, do đó: 


[image: image1187.wmf]2004

x3x3x3
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 và 
[image: image1188.wmf]2005

x4x44x
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Suy ra: 
[image: image1189.wmf]20042005

x3x4x34x1

-+-<-+-=

. Vậy phương trình vô nghiệm.

· Nếu x > 4 thì 
[image: image1190.wmf]x31

->

. Phương trình vô nghiệm.

Vậy phương trình chỉ có nghiệm là: 
[image: image1191.wmf]12

x3;x4.
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